	TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS NẬM NẬM PUNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Nậm Pung, ngày 04 tháng 9 năm 2020


     KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ 6
Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
Học kì I: 18 tuần, X 01 tiết/tuần = 18 tiết.

Học kì II: 17 tuần, X 01 tiết/tuần = 17 tiết
    HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điểu chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài mở đầu
	1. Kiến thức:  

- Qua bài học cho HS biết đ​ược những nội dung cơ bản của môn học Địa lí.Ph​ương  pháp học bộ môn Địa lí.
2. Kĩ năng:  

- Rèn kĩ năng nhận biết.
	1. Kiến thức:  

- Qua bài học làm cho HS biết đ​ược những nội dung cơ bản của môn học Địa lí.

 Ph​ương  pháp học bộ môn Địa lí -> tự tìm ra những phương pháp học tập cho bản thân

2. Kĩ năng:  

- Rèn kĩ năng nhận biết, tư duy
	
	
	

	2
	Bài 1: Vị trí, hình dạng kích thước của Trái Đất
	1. Kiến thức

- Biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời ; hình dạng và kích thước của Trái Đất. 

- Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến, vĩ tuyến, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

2. kĩ năng

- Xác định được đường kinh tuyến ; vĩ tuyến nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên bản đồ và trên quả Địa cầu.

	1. Kiến thức

- Biết, xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời ; hình dạng và kích thước của Trái Đất. 

- Trình bày  được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây ; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam ; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.  
- Xác định được  trên bản đồ, địa cầu về kinh tuyến, vĩ tuyến  kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến  Đông, kinh tuyến Tây ; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam 
2. kĩ năng

- Xác định được kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây ; vĩ tuyến gốc, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam ; nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây trên bản đồ và trên quả Địa cầu.
	* KNS:  

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; về hình dạng và kích thước của Trái Đất; về hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến trên lược đồ và quả Địa Cầu.                    

- Tự nhận thức: Tự tin khi làm việc cá nhân.      

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực; giao tiếp, hợp tác, khi thảo luận nhóm.                               

- Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian khi làm việc nhóm.

	
	


- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết và bản đồ để tìm hiểu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ và cách đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ.

	- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ, ý tưởng, giao tiếp, hợp tác.                                                                

- Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm.

* GDQP: Giới thiệu bản đồ hành chính VN và khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa.
	Dạy thêm khái niệm bản đồ trang 11 của bài 2 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	4
	Bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý
	1. Kiến thức

- Biết Phương hướng trên bản đồ, kinh độ vĩ độ tọa độ địa lí
2. kĩ năng

- Xác định được các  hướng chính,  toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ và quả Địa cầu.
	1. Kiến thức

- Trình bày Phương hướng trên bản đồ, kinh độ vĩ độ tọa độ địa lí
2. kĩ năng

- Xác định phương hướng trên bản đồ, tọa độ địa lí các điểm trên bản đồ, quả địa cầu
	* GDQP: Giới thiệu bản đồ hành chính VN và khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
	Dạy mục 1,2
	

	5
	Bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lý


	1. Kiến thức

- Làm được bài tập  đơn giản về xác định phương hướng đơn giản, tọa độ địa lí một điểm

2. kĩ năng

- Xác định phương hướng, tọa độ một điểm
	1. Kiến thức

- Làm được bài tập xác định phương hướng, tọa độ địa lí một điểm,

2. kĩ năng

- xác định phương hướng, ghi tọa độ, tìm tọa độ địa lí 
	* GDQP: Giới thiệu bản đồ hành chính VN và khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa

HĐTN về Phương hướng
	Dạy mục 3,cho HS xác định phương hướng của xã Nậm Pung trên thực tế

Bản đồ hành chính VN và khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa
	Rèn thêm kĩ năng cho học sinh

	6
	Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
	1. Kiến thức

- Biết được các loại kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
2. kĩ năng

- Nhận biết được các kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
	1. Kiến thức

- Trình bày được các loại kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
2. kĩ năng

- Vẽ và nhận diện được các kí hiệu bản đồ, cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
	* GDQP: Giới thiệu bản đồ hành chính VN và khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa

- Tích hợp bộ phận, phần kí hiệu hóa học ở môn hóa, hình học
 ( GV giới thiệu)
	
	

	7
	Chủ đề: Các Chuyển động của Trái Đất và các hệ quả ( 3 tiết từ tiết 7-> tiết 9)

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
	1. Kiến thức

- Biết hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động. 

- kể tên được các hệ quả

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát
	1. Kiến thức

- Trình bày: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động. 

- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái  Đất : hiện tượng ngày và đêm kế tiếp, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. 

2. kĩ năng

- Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất, làm bài tập


	*KNS:  Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, hình vẽ, bản đồ về sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả của nó (các khu vực giờ trên trái đất; về hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất).                                        
- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, giao tiếp, hợp tác.                                                              

- Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm trước nhóm về công việc được giao; quản lí thời gian khi trình bày kết quả làm việc trước nhóm và tập thể lớp.
	Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập Tr 24

Không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	8
	Chủ đề: Các Chuyển động của Trái Đất và các hệ quả( 2 tiết: 8,9)
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
	1. Kiến thức

- Biết hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động. 

- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất
2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, chỉ tranh ảnh
	1. Kiến thức

- Trình bày được chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời : hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động. 

- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất : 

+ Chuyển động quanh Mặt Trời : hiện tượng các mùa và hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

2. kĩ năng

- Sử dụng hình vẽ để mô tả chuyển động tự quay của Trái Đất
	* KNS 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, hình vẽ về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả của nó. 

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, giao tiếp, hợp tác khi làm việc nhóm.

- Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm trước nhóm về công việc được giao; quản lí thời gian khi trình bày kết quả làm việc trước nhóm và tập thể lớp.
	Câu 3 phần câu hỏi và bài tập Tr 27

Không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	9
	Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
	1. Kiến thức

- Chuyển động quanh Mặt Trời : hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

2. kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh
	1. Kiến thức

- Chuyển động quanh Mặt Trời : hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

2. kĩ năng

- Quan sát, phân tích tranh rút ra kiến thức
	* KNS 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin; phân tích, so sánh, phán đoán về hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ trên Trái Đất.                                                         

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, giao tiếp, hợp tác khi làm việc nhóm.                                                              - Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm.
	
	

	10
	Ôn tập
	1. Kiến thức, kĩ năng 

- Ôn tập củng cố lại các kiến thức kĩ năng cơ bản ở các nội dung : Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất, hệ thống kinh tuyến vĩ tuyến và tọa độ địa lí, tỉ lệ bản đồ, phương hướng trên bản đồ, kí hiệu bản đồ.
	1. Kiến thức, kĩ năng 

- Ôn tập củng cố lại các kiến thức kĩ năng cơ bản ở các nội dung : Vị trí hình dạng và kích thước của Trái Đất, hệ thống kinh tuyến vĩ tuyến và tọa độ địa lí, tỉ lệ bản đồ, phương hướng trên bản đồ, kí hiệu bản đồ.
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	Kiểm tra giữa kì
	1. Kiến thức

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản: vị trí, hình dạng và các yếu tố biểu hiện trên Trái đất.  Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng.

2.Kĩ năng
- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế theo đường chim bay. 
	1. Kiến thức

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản: vị trí, hình dạng và các yếu tố biểu hiện trên Trái đất.  Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng.

2.Kĩ năng
- Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thực tế theo đường chim bay. 
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	Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	1. Kiến thức

- Trình bày được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp : lớp vỏ, lớp trung gian và lõi Trái Đất.

- Nêu được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát
	1. Kiến thức

- Trình bày  được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp : lớp vỏ, lớp trung gian và lõi Trái Đất.

- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất. 

2. kĩ năng

- Quan sát và nhận xét các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất từ hình vẽ.
	- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất
	1. Kiến thức

- Biết tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.
2. kĩ năng

- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và các mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả Địa cầu.
	1. Kiến thức

- Biết tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.
2. kĩ năng

- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và các mảng kiến tạo lớn trên bản đồ hoặc quả Địa cầu.
	- Tích hợp môn toán lớp 6 (tính tỉ lệ) 


	Câu 3 Tr 35. Không yêu cầu HS làm 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011
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	Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt TĐ
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực và biết được tác động của chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

- Trình bày  được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. 
2. kĩ năng

- Kĩ năng quan sát tranh ảnh 
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm nội lực, ngoại lực và biết được tác động của chúng đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

- Trình bày  được hiện tượng động đất, núi lửa và tác hại của chúng. Biết khái niệm mác ma.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm họa thiên nhiên do động đất gây ra,
2. kĩ năng

 - Kĩ năng quan sát tranh ảnh rút ra nhận xét
	* KNS 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết và hình vẽ về những tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất. Phân tích, so sánh núi lửa và động đất về hiện tượng, nguyên nhân và tác hại của chúng.                               

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, giao tiếp, hợp tác khi làm việc nhóm.                                                                – Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm trong nhóm.

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
	
	


- TĐ: Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ các cảnh đẹp tự nhiên trên TĐ nói chung và ở VN nói riêng.Không có hành vi tiêu cực làm giảm vẻ đẹp của các quang cảnh tự nhiên.

	HĐTN bộ phận
	Thêm phần tích hợp bảo vệ môi trường ở phần mục 2
	Nâng cao ý thức cá nhân của mỗi học sinh về cảnh quan và địa hình

	16
	Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
	1. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi
2. kĩ năng

- Nhận biết được các dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình.

	1. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm hình dạng, độ cao của bình nguyên, cao nguyên, đồi, ý nghĩa của các dạng địa hình đối với sản xuất nông nghiệp.
2. kĩ năng

- Nhận biết được các dạng địa hình qua tranh ảnh, mô hình.
	* GDMT: Mục 2, 3
 ( Bộ phận)
	
	

	17
	Ôn tập học kì
	1.KiÕn thøc:  

- Häc sinh cÇn hÖ thèng, cñng cè ®­îc toµn bé phÇn kiÕn thøc ®· häc vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sù chuyÓn ®éng cu¶ tr¸i ®Êt, ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
2. KÜ n¨ng:

-  RÌn luyÖn cñng cè c¸c kü n¨ng ®äc b¶n ®å, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng trªn b®... gi¶i thÝch c¸c mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng §Þa lÝ.

- Båi d­ìng kü n¨ng t­ duy, tæng hîp cho häc sinh.
	1.KiÕn thøc:  

- Häc sinh cÇn hÖ thèng, cñng cè ®­îc toµn bé phÇn kiÕn thøc ®· häc vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sù chuyÓn ®éng cu¶ tr¸i ®Êt, ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
2. KÜ n¨ng:

-  RÌn luyÖn cñng cè c¸c kü n¨ng ®äc b¶n ®å, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng trªn b®... gi¶i thÝch c¸c mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng §Þa lÝ.

- Båi d­ìng kü n¨ng t­ duy, tæng hîp cho häc sinh.
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	Kiểm tra học kì I
	1.KiÕn thøc:  

- Kiểm tra các kiến thức về ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sù chuyÓn ®éng cu¶ tr¸i ®Êt, ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
2. KÜ n¨ng:

-  kĩ năng trình bày bài kiểm tra
	1.KiÕn thøc:  

- Kiểm tra các kiến thức về ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, sù chuyÓn ®éng cu¶ tr¸i ®Êt, ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
2. KÜ n¨ng:

-  kĩ năng trình bày bài kiểm tra
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần= 17 tiết
	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh
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	Bài 15: Các mỏ khoáng sản
	1. Kiến thức

- Nêu được các khái niệm : khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh. 

- Kể tên  được một số loại khoáng sản phổ biến. 

2. kĩ năng

- Nhận biết một số loại khoáng sản qua mẫu vật (hoặc qua ảnh màu) : than, quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, apatit.


	1. Kiến thức

- Nêu, phân biệt  được các khái niệm : khoáng sản, mỏ khoáng sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh.

 - Kể tên và nêu được công dụng của một số loại khoáng sản phổ biến. 

2. kĩ năng

- Nhận biết một số loại khoáng sản qua mẫu vật (hoặc qua ảnh màu) : than, quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, apatit.


	* GDMT: (M ục 1,2 - toàn phần)                                  

- KT: Biết khoáng sản là nguồn tài nguyên có giá trị của mỗi quốc gia, được hình thành trong thời gian dài và là loại tài nguyên thiên nhiên không thể phục hồi.                                                                     

- KN: Nhận ng sản qua mẫu vật, tranh ảnh hoặc trên thực địa.                     

- TĐ: Ý thức được sự cần thiết phải khai thác, sử dụng các khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm. 

*GDNLTKHQ: mục 2- KS không phải là vô tận. biết khai thác và SD tiết kiệm, hiệu quả (bộ phận)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu.
	
	

	20
	Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ

( hoặc lược đồ) tỉ lệ lớn.
	Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.


	Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.


	* KNS: 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin trên bản đồ/ lược đồ để trả lời các câu hỏi, bài tập của bài thực hành. Tự nhận thức: Tự tin khi làm việc cá nhân.        

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, giao tiếp, hợp tác.
	
	

	21
	Bài 17: Lớp vỏ khí


	1. Kiến thức

- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí ; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.

- Mô tả  được các tầng của lớp vỏ khí 

- Nêu được về nhiệt độ, độ ẩm của các khối khí : nóng, lạnh ; đại dương, lục địa. 

2. kĩ năng

- Quan sát, nhận xét hình ảnh
.

	1. Kiến thức

- Biết được thành phần của không khí, tỉ lệ của mỗi thành phần trong lớp vỏ khí ; biết vai trò của hơi nước trong lớp vỏ khí.

- Mô tả  được các tầng của lớp vỏ khí : tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao và đặc điểm chính của mỗi tầng.

- Nêu được sự khác nhau về nhiệt độ, độ ẩm của các khối  khí : nóng, lạnh ; đại dương, lục địa. 

2. kĩ năng

- Quan sát, nhận xét hình ảnh
	* GDMT: (Mục2 -liên hệ)                                      

- KT: Biết được vai trò của lớp vỏ khí nói chung, của lớp ozon nói riêng đ/v cuộc sống của mọi SV trên TĐ.  Biết nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và hậu quả của nó, sự cần thiết phải bảo vệ lớp vỏ khí, lớp ozon.                                                           - KN: Nhận biết hiện tượng ô nhiễm không khí qua tranh ảnh và trong thực tế.                                  

* GDNLTKHQ: mục 1 – dùng NL hóa thạch làm tăng lượng khí CO2 gây ô nhiễm môi trường (hiệu ứng NK), từ đó thấy sự cần thiết phải khai thác các nguồn NL sạch: gió, NLMT (Bộ phận)
	
	

	22,23
	Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm thời tiết, khí hậu

-Nhiệt độ không khí, cách đo.
2. kĩ năng

- Quan sát và ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản ở địa phương : nhiệt độ, gió, mưa. 

- Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm. 
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm thời tiết, khí hậu

- Phân biệt được thời tiết, khí hậu.
- Nhiệt độ không khí, sự thay đổi  và cách đo.
2. kĩ năng

- Quan sát và ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản ở địa phương : nhiệt độ, gió, mưa. 

- Tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm. 
	* KNS: 

- Tư duy: Phân tích, so sánh về hiện tượng thời tiết và khí hậu; thu thập và xử lí thông tin về nhiệt độ không khí và sự thay đổi của nhiệt độ không khí, phán đoán sự thay đổi của nhiệt độ không khí.                                                        - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm. Làm chủ bản thân: ứng phó với các tình huống khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu.

- Tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu.

- Tích hợp liên môn toán.
	- Mục 1. Thời tiết và khí hậu

- Mục 2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

- Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

- Nội dung mục 2, mục 3 từ  (Bài 18) thành chủ đề.
	- Tích hợp vào Bài 22

- Tích hợp vào bài 19

- Tích hợp vào Bài 19

Tích hợp với nội dung mục 2, mục 3 từ  (Bài 18) thành chủ đề và dạy trong 02 tiết

	
	Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm gió, khí áp

- Nêu được tên, vị trí của các đai khí áp, các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất : Tín phong, gió Tây ôn đới, gió Đông cực. 

2. kĩ năng

- Vẽ các hình Trái đất, khí áp
	1. Kiến thức

- Nêu, trình bày được sự phân bố của các đai khí áp, gió trên Trái Đất.

- Nêu được khái niệm gió, khí áp

2. kĩ năng

- Vẽ các hình Trái đất, khí áp, các loại gió
	* GDNLTKHQ: Mục 2 - Việc khai thác NL gió trên TG, hiệu quả (liên hệ)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
	Không dậy

	Tích hợp từ bài 18 vào. 

	24
	Bài 20: Hơi nước trong không khí, mưa.
	1. Kiến thức

- Biết được không khí có độ ẩm 

- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa.
2. kĩ năng

- Biết cách tính và tính được lượng mưa trong ngày

- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Đọc bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới


	1. Kiến thức

- Biết được vì sao không khí có độ ẩm và nhận xét được mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm.

- Trình bày được quá trình tạo thành mây, mưa.

2. kĩ năng

- Tính được lượng mưa trong ngày, trong tháng, trong năm và lượng mưa trung bình năm.

- Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Đọc bản đồ Phân bố lượng mưa trên thế giới
	* KNS: 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, so sánh để có khái niệm về độ ẩm, độ bão hóa hơi nước, hiện tượng ngưng tụ hơi nước và sự phân bố lượng mưa trên thế giới.                               

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.                                                                        - Tự nhận thức: Tự tin khi làm việc cá nhân.

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu


	Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí
	Tích hợp vào Bài 19

	
	Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa.
	- Biết các yếu tố thể hiện trên biểu đồ.

- Điền được các trị số
	- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa


	 
	Câu 2 và 3
Không yêu cầu HS làm
	Tinh giảm

	25
	Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
	1. Kiến thức

- Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất ; biết giới hạn và đặc điểm của từng đới
2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, vẽ.
	1. Kiến thức

- Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất ; trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, vẽ.
	 Tích học liên môn MĨ Thuật.
	- Mục 1. Thời tiết và khí hậu

- Câu 1, 4 và 5

- Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Không dạy
	- Tích hợp  từ bài vào Bài 18
- Tích hợp từ bài 21
- Tinh giảm.

	26
	Ôn tập
	1.  KiÕn thøc:

    -  Qua bµi häc nh»m cñng cè, hÖ thèng l¹i toµn bé phÇn kiÕn thøc vÒ: Kho¸ng s¶n, thµnh phÇn cña líp vá khÝ, c¸c khèi khÝ, c¸c yÕu tè cña thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm c¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt.

2. KÜ n¨ng:

    -  RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ kiÕn thøc.
	1.  KiÕn thøc:

    -  Qua bµi häc nh»m cñng cè, hÖ thèng l¹i toµn bé phÇn kiÕn thøc vÒ: Kho¸ng s¶n, thµnh phÇn cña líp vá khÝ, c¸c khèi khÝ, c¸c yÕu tè cña thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm c¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt.

2. KÜ n¨ng:

    -  RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ kiÕn thøc.
	 
	
	

	27
	Kiểm tra 

Giưa kì
	1.  KiÕn thøc:

    -  Kiểm tra phÇn kiÕn thøc vÒ: Kho¸ng s¶n, thµnh phÇn cña líp vá khÝ, c¸c khèi khÝ, c¸c yÕu tè cña thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm c¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt.

2. KÜ n¨ng:

    -  kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ kiÕn thøc.

- Kĩ năng trình bày bài kiểm tra
	1.  KiÕn thøc:

    -  Kiểm tra phÇn kiÕn thøc vÒ: Kho¸ng s¶n, thµnh phÇn cña líp vá khÝ, c¸c khèi khÝ, c¸c yÕu tè cña thêi tiÕt, khÝ hËu, ®Æc ®iÓm c¸c ®íi khÝ hËu trªn tr¸i ®Êt.

2. KÜ n¨ng:

    -  kÜ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, hÖ thèng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ kiÕn thøc.

- Kĩ năng trình bày bài kiểm tra
	 
	
	

	28
	Bài 23: Sông và Hồ
	1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước .

- Trình bày được khái niệm hồ 

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, sử dụng mô hình, tranh ảnh.


	1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông, hệ thống sông, lưu lượng nước ; nêu được mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông.

- Trình bày được khái niệm hồ ; phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước.

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, suối.

2. kĩ năng

- Sử dụng mô hình để mô tả hệ thống sông. 

- Nhận biết nguồn gốc một số loại hồ, hiện tượng sóng biển và thuỷ triều qua tranh ảnh, hình vẽ.


	* KNS: 

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua mô hình, tranh ảnh, hình vẽ và bài viết để có khái niệm về sông, phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông, lưu vực sông, lưu lượng, chế độ nước sông; khái niệm hồ, nguyên nhân hình thành một số hồ.                             

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.                                                                             - Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm trong nhóm.                                                                   * GDMT: (mục 1,2 –liên hệ)                                          

- KT:  Biết vai trò của sông, hồ đ/v đời sống và sản xuất của con người trên TĐ; Biết nguyên nhân làm ô nhiễm nước và hậu quả, sự cần thiết phải bảo vệ nước sông, hồ.                                                     

- KN: Nhận biết hiện tượng ô nhiễm nước sông, hồ qua tranh ảnh và trên thực tế.                                       

- TĐ: Có ý thức bảo vệ, không làm ô nhiễm nước sông, hồ; phản đối các *GDNLTKHQ: M1 – Giá trị của sông về thủy điện (Bộ phận)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
	- Tích hợp bảo vệ môi  trường 

( bảo vệ làm sạch dòng suối chảy qua trường -> bảo vệ môi trường)

 - Tích hợp chương trình GDPT mới phần nước ngầm và băng hà
	- Bổ sung mở rộng phần kiến thức về nguồn cung cấp nước cho sông phần nước ngầm và băng hà.

	Chủ đề  Biển và đại dương
29,30
	Bài 24: Biển và đại dương
	1. Kiến thức

- Biết được độ muối của nước biển và đại dương

- Biết được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là : sóng, thuỷ triều và dòng biển. 

- Biết  được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. 

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát


	1. Kiến thức

- Biết được độ muối của nước biển và đại dương, nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau.

- Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là : sóng, thuỷ triều và dòng biển. Nêu được nguyên nhân hình thành sóng biển, thuỷ triều

- Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới. Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng

2. kĩ năng

- Sử dụng bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới để kể tên một số dòng biển lớn và hướng chảy của chúng.

	* KNS: 

- Tư duy:  Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết về độ muối của nước biển và đai dương; nguyên nhân làm cho nước biển, đại dương có độ muối. Phân tích, so sánh về hình thức hvận động và nguyên nhân ình thành sóng biển, thủy triều và dòng biển. 

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm. 

- Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm.

* GDMT: (mục 2 -liên hệ)

- KT:  Biết vai trò của biển và đại dương đ/v đời sống, sản xuất của con người trên TĐ và vì sao phải bảo vệ nước biển và đại dương khỏi bị ô nhiễm. Biết các nguyên nhân gây ô nhiễm nước biển, đại dương và hậu quả.

- KN: Nhận biết hiện tượng ô nhiễm nước biển và đại dương qua tranh ảnh và trên thực tế.

- TĐ: Có ý thức bảo vệ, không làm ô nhiễm nước biển và đại dương, phản đối các hoạt động làm ô nhiễm nước biển và đại dương. 

* GDNLTKHQ: M2- dung NL sóng và thủy triều thay thế NL hóa thạch (Bộ phận)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu

- Tích hợp môn hóa học 9  bài muối NaCl
	Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
	Tích hợp 

	31
	Xem băng hình  HĐTN về sông hồ, biển và Đại dương
	1. Kiến thức

- Xem băng hình về sông Hồ, biển và đại dương

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát hình ảnh
	1. Kiến thức

- Xem băng hình về sông Hồ, biển và đại dương

2. kĩ năng

- Quan sát, tổng hợp, phân tích các hình ảnh
	 HĐTN về sông hồ, biển và Đại dương
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	Bài 26: Đất- Các nhân tố hình thành đất
	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm lớp đất, 2 thành phần chính của đất.
- kể tên được một số nhân tố hình thành đất.

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh ảnh


	1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm lớp đất, 2 thành phần chính của đất.
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

2. kĩ năng

- Sử dụng tranh ảnh để mô tả một phẫu diện đất

	* KNS:  

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, hình vẽ về lớp đất, các thành phần của đất và các nhân tố hình thành đất.            

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.                                                                          - Tự nhận thức: Tự tin khi làm việc cá nhân và trình bày 1 phút. Làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm. 

* GDMT: (mục 2 - bộ phận)             

- KT:  Biết các nguyên nhân làm giảm độ phì của đất và suy thoái đất. Biết một số biện pháp làm tăng độ phì của đất và hạn chế sự ô nhiễm đất.                        - KN: Nhận biết đất tốt, đất xấu (thoái hóa) qua tranh ảnh và trên thực tế.                                                  

- TĐ: Ủng hộ các hành động bảo vệ đất, phản đối các hành động tiêu cực làm ô nhiễm và suy thoái đất.
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	Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố động thực vật trên Trái Đất


	1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và của con người đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất. 

2. kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát tranh ảnh.

	1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm lớp vỏ sinh vật, ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên và của con người đến sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất. 
- Kể được tên, xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng ôn đới..
2. kĩ năng

- Sử dụng tranh ảnh để mô tả một số cảnh quan tự nhiên trên thế giới.
 
	* KNS:  

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin qua bài viết, tranh ảnh để tìm hiểu khái niệm lớp vỏ sinh vật và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật.                                                                

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm.                                                                 - Tự nhận thức: Tự tin khi trình bày 1 phút và trả lời câu hỏi của bạn.                                                 

  *GDMT: (mục 3 - bộ phận).                                          

- KT: Biết các tác động tích cực và tiêu cực của con người đến sự phân bố động, thực vật trên Trái Đất.  Biết được vì sao phải khai thác rừng hợp lí và bảo vệ rừng, bảo vệ những vùng sinh sống của động, thực vật trên Trái Đất.                                      

- KN: Xác lập được mối quan hệ giữa thực vật và động vật về nguồn thức ăn.                                         

- TĐ: Ủng hộ các hành động tích cực nhằm bảo vệ động, thực vật (rừng) trên TĐ, phản đối các hành động tiêu cực làm suy thoái rừng và suy giảm động vật

- Tích hợp liên môn GDCD.

- Tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Ôn tập học kì II
	1. KiÕn thøc:

 - Qua bµi häc nh»m: cñng cè, hÖ thèng toµn bé phÇn kiÕn thøc ®· häc ë häc kú II  từ bài  15 các mỏ khoáng sản đến hết học kìII

2.  KÜ n¨ng:

 - Cñng cè c¸c kü n¨ng

 - Båi d­ìng kh¶ n¨ng t¸i hiÖn, tæng hîp  kiến thức cho häc sinh.
	1. KiÕn thøc:

- Qua bµi häc nh»m: cñng cè, hÖ thèng toµn bé phÇn kiÕn thøc ®· häc ë häc kú II  từ bài  15 các mỏ khoáng sản đến hết học kì II
2.  KÜ n¨ng:

- Cñng cè c¸c kü n¨ng

- Båi d­ìng kh¶ n¨ng t¸i hiÖn, tæng hîp  kiến thức cho häc sinh.
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	Kiểm tra học kỳ II
	1. KiÕn thøc:

     - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học sinh phÇn kiÕn thøc ®· häc ë häc kú II  từ bài  15 các mỏ khoáng sản đến hết học kì II

2.  KÜ n¨ng:

   -Trình bày bài kiểm tra
	1. KiÕn thøc:

     - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học sinh phÇn kiÕn thøc ®· häc ë häc kú II  từ bài  15 các mỏ khoáng sản đến hết học kì II

2.  KÜ n¨ng:

 -Trình bày bài kiểm tra
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: ĐỊA LÝ 7

Năm học: 2020 – 2021
Cả năm 35 tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần  = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết /tuần = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Dân Số
	1. Kiến thức: --- Biết được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới và tỉ lệ gia tăng dân số ở các nước

2. Kĩ năng:  Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế giới
	1. Kiến thức:

- Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả
- Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số.
2. Kĩ năng:  Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới để thấy được tình hình gia tăng dân số trên thế giới
	*GDBVMT (mục 2, 3)

- Kiến thức: Biết tình hình gia tăng dân số thế giới; nguyên nhân của sự gia tăng dân số nhanh và bùng nổ dân số hậu quả đối với môi trường

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa gia tăng dân số nhanh với môi trường

- Thái độ, hành vi: Ủng hộ các chính sách và các hoạt động nhằm đạt tỉ lệ gia tăng dân số hợp lý

*KNS: - Tư duy: 
             - Giao tiếp: 

*GD SDNLTKHQ: ( mục 2,3): khai thác sử dụng quá mức tài nguyên các nguồn NL
	Mục 3:  Từ dòng  8 đến dòng 11 “ Quan sát ..... Tại sao?”

Tr 5 không dạy.
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	2
	Bài 2: Sự phân bố dân cư, các chủng tộc trên TG
	1. Kiến thức:

- Biết dân cư trên TG phân bố không đều

- Biết sự khác biệt về hình thái của 3 chủng tộc lớn trên TG

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc bản đồ phân bố dân c​ư.

- Nhận biết đ​ược 3 chủng tộc chính trên TG qua ảnh và trên  thực tế.


	1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới

- Nhận biết sự khác nhau giữa các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu 

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đọc bản đồ phân bố dân c​ư.

- Nhận biết đ​ược 3 chủng tộc chính trên TG qua ảnh và trên  thực tế.
	
	
	

	3
	Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa
	1. Kiến thức:

- Nêu được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống

- Biết một số siêu đô thị trên thế giới

2. Kĩ năng:  Đọc các bản đồ, lược đồ: Phân bố dân cư thế giới, Các siêu đô thị trên thế giới.
	1. Kiến thức:

- So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống

- Biết sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới

- Biết một số siêu đô thị trên thế giới

2. Kĩ năng:  Đọc các bản đồ, lược đồ: Phân bố dân cư thế giới, Các siêu đô thị trên thế giới, Phân bố dân cư châu Á để nhận biết các vùng đông dân, thưa dân trên thế giới và ở châu Á, sự phân bố các siêu đô thị trên thế giới.
	*Giáo dục BVMT (mục 2)

- Kiến thức: Biết quá trình phát triển tự phát của các siêu đô thị và đô thị mới (đặc biệt ở các nước đang phát triển) đã gây nên những hậu quả xấu cho môi trường

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa và môi trường

- Thái độ, hành vi: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường đô thị; phê phán các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đô thị
- Tích hợp liên môn GDCD: Bảo vệ môi trường.
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	Bài 4: TH: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi
	1. Kiến thức: Nhận biết mật độ dân số, sự phân bố dân cư các địa điểm khác nhau trên TG

2. Kĩ năng:  Đọc tháp dân số
	1. Kiến thức:

- Khái niệm mật độ dân số, sự phân bố dân cư không đều trên TG

- Khái niệm đô thị , các siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở Châu á.

2. Kĩ năng:  Đọc và phân tích lược đồ dân số, tháp dân số.
	*Kĩ năng sống

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin .

- So sánh các tháp tuổi để rút ra nhận xét về sự thay đổi của các nhóm tuổi.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.
	Câu 1 Trang 13      

(Khuyến khích cầu HS  tự làm)
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	Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm
	1. Kiến thức:

-Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên của các môi trường đới nóng
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường đới nóng


	*Kĩ năng sống

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: 

* Tích hợp liên môn với Ngữ Văn.
	Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập trang 19      

( không yêu cầu HS làm)
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	Bài 6: Môi trường nhiệt đới
	1. Kiến thức: Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường nhiệt đới thuộc đới nóng

2. Kỹ năng:

    - Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo 

    - Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm qua một đoạn văn mô tả.
	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường nhiệt đới thuộc đới nóng

2. Kỹ năng:

    - Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo 

    - Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm qua một đoạn văn mô tả 


	*Giáo dục BVMT (mục 2)

- Kiến thức: Biết đặc điểm của đất và biện pháp bảo vệ đất ở môi trường nhiệt đới. Biết hoạt động kinh tế của con người là một trong những nguyên nhân làm thoái hóa đất, diện tích xa van và nửa hoang mạc ở đới nóng ngày càng mở rộng

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên (đất và rừng), giữa hoạt động kinh tế của con người và môi trường ở đới nóng

- Thái độ: Có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên; phê phán các hoạt động làm ảnh hưởng xâu đến môi trường.
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	Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
	1. Kiến thức:  Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các MT nhiệt đới gió mùa ở đới nóng

2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ gió mùa châu Á để nhận biết hướng của gió mùa
	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các MT đới nóng

2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ gió mùa châu Á để nhận biết vùng có gió mùa, hướng và tính chất của gió mùa mùa hạ, gió mùa mùa đông ở châu Á.
	* BĐKH ( Mục 1 Khí hậu): là tăng tính thất thường của khí hậu ở MT nhiệt đới gió mùa (liên hệ với Việt Nam).
	
	

	
	Bài 9: HĐ sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
	1. Kiến thức:

- Biết những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

- Biết một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới nóng

2. Kỹ năng:         Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên ở môi trường đới nóng, giữa hoạt động kinh tế của con người và môi trường ở đới nóng


	1. Kiến thức:

- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

- Biết một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở đới nóng

2. Kỹ năng: 
Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên ở môi trường đới nóng, giữa hoạt động kinh tế của con người và môi trường ở đới nóng

	Giáo dục BVMT (mục 1)

- Kiến thức:
+ Biết những thuận lợi và khó khăn của môi trường đới nóng đối với sản xuất nông nghiệp

+ Biết một số vấn đề đặt ra đối với môi trường ở đới nóng và những biện pháp nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên ở môi trường đới nóng, giữa hoạt động kinh tế của con người và MT ở đới nóng

- Thái độ, hành vi: 

+ Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp ở đới nóng và bảo vệ môi trường để phát triển sản xuất

+ Tuyên truyền và giúp mọi người xung quanh hiểu được quan hệ tương hỗ giữa sản xuất nông nghiệp và môi trường

 * Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

 - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: 

* BĐKH( Mục 1):  Sản xuất nông nghiệp ở đới nóng ngày càng trở nên khó khăn khi thời tiết và khí hậu ngày càng thất thường (gia tăng lũ lụt, hạn hán). Có biện pháp canh tác hợp lí và ứng phó với những thiên tai để mang lại hiệu quả trong sản xuất.
	Không dạy
	Giảm tải

	9
	Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
	1. Kiến thức:  Biết được gia tăng dân số sẽ gây sức ép tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

2. Kỹ năng: 
 Phân tích biểu đồ, bảng số liệu: Cho HS thấy mối quan hệ giữa lương thực và dân số, giữa dân số với diện tích rừng.



	1. Kiến thức:  Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng

2. Kỹ năng: 
- Phân tích biểu đồ, bảng số liệu: Cho HS thấy mối quan hệ giữa lương thực và dân số, giữa dân số với diện tích rừng.
- Bước đầu HS biết cách đọc và lập sơ đồ.


	*GD BVMT (mục 2)

- Kiến thức: + Hiếu được sự gia tăng dân số nhanh và bùng nổ dân số đã có những tác động tiêu cực tới tài nguyên và môi trường ở đới nóng

                      + Biết được một số biện pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của dân số tới tài nguyên và môi trường ở đới nóng

- Kỹ năng: Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về mối quan hệ giữa dân số tới tài nguyên ở đới nóng

- Thái độ: Có hành động tích cực góp phần giải quyết các vấn đề môi trường ở đới nóng

*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Phân tích mối quan hệ giữa gia tăng dân số tự nhiên quá nhanh với vấn đề lương thực, giữa dân số với môi trường.

 - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

*GD SDNLTKHQ. (mục 2)

Khai thác sử dụng quá mức tài nguyên và các nguồn năng lượng

* BĐKH ( Mục 2): Đới nóng là nơi sinh sống của gần một nửa dân số thế giới. Dân số đông, tác động tới tài nguyên, MT lớn. Diện tích rừng bị thu hẹp do phá rừng, khoáng sản khai thác nhiều… góp phần làm BĐKH.  

* Tích hợp GDQP: ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta.
	
	

	
	Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
	1. Kiến thức:   Trình bày được vấn đề di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng; nguyên nhân và hậu quả

2. Kỹ năng:
-  Phát triển kĩ năng phân tích các sự vật, hiện tượng địa lí( các nguyên nhân di dân)

     - Củng cố các kĩ năng đọc và phân tích ảnh địa lí về vấn đề môi trường ở đới nóng, lược đồ địa lí .


	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích được vấn đề di dân, sự bùng nổ đô thị ở đới nóng; nguyên nhân và hậu quả

2. Kỹ năng:
-  Củng cố kĩ năng phân tích các sự vật, hiện tượng địa lí( các nguyên nhân di dân)

- Quan sát ảnh địa lí nhận biết các vấn đề về môi truờng ở đới nóng
- Củng cố các kĩ năng đọc và phân tích ảnh địa lí về vấn đề môi trường ở đới nóng, lược đồ địa lí .


	GD BVMT (mục 2)

- Kiến thức: Hiểu được hậu quả của sự di cư tự do và đô thị hóa tự phát đối với môi trường ở đới nóng; thấy được sự cần thiết phải tiến hành đô thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế và phân bố dân cư hợp lý

- Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về vấn đề môi trường đô thị ở đới nóng

- Thái độ: Không đồng tình với hiện tượng di dân tự do làm tăng dân số đô thị quá nhanh

*Kĩ năng sống:

- Tư duy:  Tìm kiếm và xử lí thông tin. Phân tích những tác động tiêu cực của sự di dân tự do và đô thị hóa tới môi trường.

 - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

* BĐKH ( Mục 1,2): Việc di dân tự phát, tốc độ đô thị hoá cao đã dẫn đến những hậu quả nặng nề về MT.

* Tích hợp GDQP: ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội.
	Không dạy
	Giảm tải

	
	Bài 12: TH: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
	1. Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về:
    + Đặc điểm khí hậu xích đạo ẩm,nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa

    + Đặc điểm các kiểu môi trường ở đới nóng 

2. Kĩ năng:

- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan ở đới nóng.

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa của từng kiểu môi trường  ở đới nóng.
	1. Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về:
    + Đặc điểm khí hậu xích đạo ẩm,nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa

    + Đặc điểm các kiểu môi trường ở đới nóng 

2. Kĩ năng:

- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan ở đới nóng.

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết đặc điểm khí hậu của từng kiểu môi trường  ở đới nóng.
- Đọc lát cắt rừng rậm xanh quanh năm để nhận biết một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm.
	*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

 - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.
	Không dạy

	Theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011

	10, 11
	Ôn tập
	1. Kiến thức:
     - Các thành phần nhân văn của môi trường 

- Các đặc điểm cơ bản về vị trí, đặc điểm của 3 kiểu môi trường trong đới nóng.  

- Các hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng 

 2. Kĩ năng: Xác định được vị trí các kiểu môi trường thuộc đới nóng


	1. Kiến thức:
 - Các thành phần nhân văn của môi trường 

- Các đặc điểm cơ bản về vị trí, đặc điểm của 3 kiểu môi trường trong đới nóng.  

- Các hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng 

2. Kĩ năng:

- Xác định được vị trí các kiểu môi trường thuộc đới nóng

- Phân tích, so sánh sự khác nhau về các kiểu khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa , môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới.
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	Kiểm tra giưa kì
	1. Kiến thức: Kiểm tra cách làm bài, trình bày bài của HS

2. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng phân tích biểu đồ
	1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của hs, cách làm bài, trình bày bài
2. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng phân tích biểu đồ
	
	
	

	
	Bài 13: Môi trường đới ôn hòa
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí đới ôn hòa  trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày được 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường đới ôn hòa

2. Kĩ năng:  Xác định trên lược đồ vị trí của đới ôn hòa, các kiểu môi trường ở đới ôn hòa.
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí đới ôn hòa  trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích
( ở mức độ đơn giản) về 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường đới ôn hòa

2. Kĩ năng:  Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí của đới ôn hòa, các kiểu môi trường ở đới ôn hòa.
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	Bài 14: HĐ nông nghiệp ở đới ôn hòa
	1. Kiến thức:  Biết được đặc điểm của  ngành kinh tế nông nghiệp ở đới ôn hòa

2. Kĩ năng:  Hs có kĩ năng quan sát ảnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

 
	1. Kiến thức:  Hiểu và trình bày được đặc điểm của các ngành kinh tế nông nghiệp ở đới ôn hòa

2. Kĩ năng:  Hs có kĩ năng quan sát ảnh, nhận xét một số đặc điểm của các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

 - So sánh được sự giống và khác nhau giữa 2 hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
	*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và các sản phẩm nông nghiệp ở các kiểu môi tường của đới ôn hòa.

 - Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: 
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 15: HĐ công nghiệp ở đới ôn hòa
	1. Kiến thức:

- HS  trình bày được đặc điểm của ngành công nghiệp ở đới ôn hoà

- Nhận biết được nền công nghiệp hiện đại cùng với các cảnh quan công nghiệp hóa có thể gây nên sự ô nhiễm môi trường do các chất thải công nghiệp

2. Kĩ năng:

  Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày 1 số đặc điểm của các HĐ sản xuất.


	1. Kiến thức:

 - HS  trình bày được đặc điểm của ngành công nghiệp ở đới ôn hoà

- Nhận biết được nền công nghiệp hiện đại cùng với các cảnh quan công nghiệp hóa có thể gây nên sự ô nhiễm môi trường do các chất thải công nghiệp

2. Kĩ năng:

 - Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày 1 số đặc điểm của các HĐ sản xuất.

 - Phân tích ảnh địa lí về hoạt động sản xuất CN với môi trường ở đới ôn hòa


	*GD SDNLTKHQ (mục 1) Khai thác sử dụng quá mức tài nguyên và các nguồn năng lượng. Việc phát triển các nguồn năng lượng mới
*Giáo dục bảo vệ MT (mục 2)

- Kiến thức: Hiểu được nền công nghiệp hiện đại cùng với các cảnh quan công nghiệp hóa có thể gây nên sự ô nhiễm MT do các chất thải công nghiệp

- Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về hoạt động sản xuất công nghiệp với MT ở đới ôn hòa

- Thái độ, hành vi: Không ủng hộ các hoạt động kinh tế có ảnh hưởng xấu đến môi trường

*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: Tự tin khi trình bày 1 phút.

* BĐKH( Mục 2): Các nước ở đới ôn hoà đã phát thải một lượng khí thải rất lớn vào bầu khí quyển. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây BĐKH
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 16: Đô thị  hóa ở đới ôn hòa
	1. Kiến thức: Trình bày được những đặc điểm cơ bản của đô thị hoá và các vấn đề môi trường ở các đô thị  đới ôn hòa
2. Kỹ năng: 

  Quan sát tranh ảnh , nhận xét, trình bày một số đặc điểm của hoạt động đô thị hóa.

	1. Kiến thức:  Trình bày được những đặc điểm cơ bản của đô thị hoá và các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội đặt ra ở các đô thị  đới ôn hòa
2. Kỹ năng: 

- Phân tích ảnh địa lí  về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ở đô thị

-   Quan sát tranh ảnh , nhận xét, trình bày một số đặc điểm của hoạt động đô thị hóa.


	*GD BVMT (mục 2)

- Kiến thức: Hiểu được sự phát triển, mở rộng quá nhanh của các đô thị đã gây những hậu quả xấu đối với môi trường ở đới ôn hòa

- Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ở đô thị

- Thái độ, hành vi: Ủng hộ các chủ trương, biện pháp nhằm hạn chế sức ép của các đô thị tới MT.

*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Giao tiếp: 

- Tự nhận thức: Tự tin khi đặt và trả lời câu hỏi.

* BĐKH ( Mục 2):

- Sự phát triển nhanh các đô thị lớn đã làm nảy sinh nhiều vấn đề MT, như tăng lượng khí thải từ các phương tiện giao thông, rác thải, khí thải trong sinh hoạt và sản xuất. 

- Hiện tượng khói bụi tạo thành lớp sương mù bao phủ bầu trời diễn ra khá phổ biến ở các đô thị đới ôn hoà.
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
	1. Kiến thức:  Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả

2. Kĩ năng: Vẽ biểu đồ về một số vấn đề MT ở đới ôn hòa



	   1. Kiến thức:

  - Trình bày được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hoà; nguyên nhân và hậu quả.

 - Phân tích ảnh địa lí về ô nhiễm không khí , ô nhiễm nước ở đới ôn hoà

 2. Kĩ năng: Vẽ biểu đồ về một số vấn đề MT ở đới ôn hòa



	*GD BVMT (mục 1, 2)

- Kiến thức:

+ Biết các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ở đới ôn hòa và hậu quả của nó

+ Biết nội dung Nghị định thư Ki-ô-tô về cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu khí quyển của Trái Đất

- Kỹ năng:

+ Phân tích ảnh địa lý về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ở đới ôn hòa

+ Vẽ biểu đồ về một số vấn đề MT ở đới ôn hòa

- Thái độ, hành vi:

+ Ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước

+ Không có hành động tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí và môi trường nước
*Kĩ năng sống

- Tư duy: 

+ Tìm kiếm và xử lí thông .

+ Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.

+ Phê phán những tác động tiêu cực của con người tới MT.

- Giao tiếp: - Tự nhận thức: 

* BĐKH ( Mục 1):

− Biết được nguyên nhân ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà.

− Nguyên nhân và hậu quả (mưa axit, hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôdôn) ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà.

− Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các hoạt động sản xuất, MT ở đới ôn hoà.

* Tích hợp GDQP:  ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường.
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	Bài 18: TH: Nhận biết đạc điểm môi trường đới ôn hòa
	1. Kiến thức:  Nhận biết các kiểu môi trường  ở đới ôn hòa (ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải…) qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu.

2. Kỹ năng: 
- Xác định được các biểu đồ tương quan nhiệt ẩm thuộc đới ôn hòa.(Qua biểu đồ..)
- Nhận xét, giải thích được nguyên nhân sự gia tăng lượng khí thải độc hại 


	1. Kiến thức:

- Các kiểu khí hậu ở đới ôn hòa và nhận biết được qua biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

- Các kiểu rừng ở đới ôn hòa  và nhận biết được qua ảnh địa lý.

- Ô nhiễm không khí  ở đới ôn hòa và biết vẽ, đọc, phân tích biểu đồ gia tăng lượng khí thải độc hại.
- Nhận biết các kiểu môi trường  ở đới ôn hòa (ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải…) qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu.

2. Kỹ năng: 
 - Xác định được các biểu đồ tương quan nhiệt ẩm thuộc đới ôn hòa.(Qua biểu đồ..)
- Nhận xét, giải thích được nguyên nhân sự gia tăng lượng khí thải độc hại 
	*Giáo dục BVMT (BT3)

- Kiến thức: Biết lượng khí thải CO2 (Điôxit Cacbon) tăng là nguyên nhân chủ yếu làm cho Trái Đất nóng lên, lượng CO2 trong không khí không ngừng tăng và nguyên nhân của sự gia tăng đó

- Kỹ năng: Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO2 trong không khí

- Thái độ, hành vi: Ủng hộ các biện pháp nhằm hạn chế lượng CO2 trong không khí

*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: Tự tin khi trình bày 1 phút.

* BĐKH ( Mục 2):

- Lượng khí thải CO2 vào khí quyển là nguyên nhân làm Trái Đất nóng lên.
	-  Câu 2 không yêu cầu HS làm

Tr59

- Câu 3:vẽ biểu đồ

Trang 60 không yêu cầu HS vẽ 

	Theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011
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	Bài 19: Môi trường hoang mạc
	1. Kiến thức;

- Biết vị trí hoang mạc trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của hoang mạc
2. Kĩ năng:  Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường và trình bày đặc điểm  khí hậu của môi trường.
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí hoang mạc trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của hoang mạc
2. Kĩ năng:  Đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường và trình bày đặc điểm  khí hậu của môi trường.
	
	
	

	
	Bài 20: HĐ công nghiệp ở hoang mạc
	1. Kiến thức:

- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường hoang mạc
- Trình bày được các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc

2. Kü n¨ng: hs cã c¸c kÜ n¨ng:
          - §äc, ph©n tÝch l­îc ®å ph©n bè hoang m¹c trªn thÕ giíi.

          - Ph©n tÝch ¶nh ®Þa lÝ: ho¹t ®éng kinh tÕ hoang m¹c


	1. Kiến thức:

- Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường hoang mạc
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở hoang mạc

- Biết một số vấn đề lớn phải giải quyết ở hoang mạc

2. Kü n¨ng: hs cã c¸c kÜ n¨ng:
          - §äc, ph©n tÝch l­îc ®å ph©n bè hoang m¹c trªn thÕ giíi.

          - Ph©n tÝch ¶nh ®Þa lÝ: ho¹t ®éng kinh tÕ hoang m¹c


	*Giáo dục BVMT (mục 2)

- Kiến thức:

+ Biết hoạt động của con người là một trong những tác động chủ yếu làm cho diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng

+ Biết một số biện pháp nhằm cải tạo và ngăn chặn sự phát triển của hoang mạc

- Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về một số biện pháp cải tạo hoang mạc và ngăn chặc sự phát triển của hoang mạc

*GDSDNLTKHQ. (mục 1)

- Khai thác sử dụng quá mức tài nguyên hoá thạch ( dầu khí). Tiềm năng lớn chưa được khai thác là năng lượng Mặt Trời, gió…

* BĐKH ( Mục 1,2):

− Hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là dầu khí đang diễn ra ngày càng nhiều ở các hoang mạc.

− Các hoang mạc ngày càng mở rộng một phần 

cũng là do BĐKH.
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 21: Môi trường đới lạnh
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới.

- Nhận biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.

2. Kĩ năng:

Đọc lược đồ MT đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để mô tả  vị trí của đới lạnh.
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí đới lạnh trên bản đồ Tự nhiên thế giới.

- Nhận biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh.

- Nêu được một số vấn đề lớn phải giải quyết ở đới lạnh. 

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh.

2. Kĩ năng:

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một vài địa điểm ở môi trường đới lạnh.

- Đọc lược đồ MT đới lạnh ở vùng Bắc Cực và vùng Nam Cực để mô tả  vị trí của đới lạnh.
	* BĐKH ( Mục 1);

− Hiện nay, Trái Đất đang nóng lên, băng ở hai cực tan chảy, diện tích băng thu hẹp.

− Hậu quả của việc thu hẹp diện tích băng (nước biển dâng…).
	
	

	
	Bài 22: HĐ kinh tế của con người ở đới lạnh
	1. Kiến thức: Trình bày  được các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh.

2. Kĩ năng: Quan sát tranh ảnh và nhận biết về một số cảnh quan, hoạt động kinh tế ở đới lạnh.
	1. Kiến thức: Trình bày  và giải thích ở mức độ đơn giản các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại của con người ở đới lạnh.

2. Kĩ năng:

- Lập sơ đồ về mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa tự nhiên và hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

- Quan sát tranh ảnh và nhận xét về một số cảnh quan, hoạt động kinh tế ở đới lạnh.
	*Giáo dục BVMT (mục 2)

- Kiến thức:

+ Hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động kinh tế của con người và sự suy giảm các loài động vật ở đới lạnh

+ Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

- Kỹ năng: Phân tich mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của con người với nguồn tài nguyên sinh vật ở môi trường đới lạnh

*Kĩ năng sống

- Tư duy:  Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Giao tiếp: 

- Tự nhận thức: Tự tin khi trình bày 1 phút.

*GDSDNLTKHQ. (mục 2)

- Khai thác sử dụng quá mức TN hoá thạch ( dầu khí).Thấy được việc sử dụng chúng cần tiết kiệm, song song với việc khai thác, mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng mới

* BĐKH: Đới lạnh có nguồn TNKS phong phú. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, con người đang nghiên cứu để khai thác tài nguyên ở đới lạnh. Việc khai thác tài nguyên (khoáng sản) ở đới lạnh cần hợp lí, tránh ô nhiễm MT.
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 23: Môi trường vùng núi
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí vùng núi trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của  vùng núi. 
2. Kỹ năng: 

    - Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi.

    - Quan sát tranh ảnh về các cảnh quan ở vùng núi .
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí vùng núi trên bản đồ Tự nhiên thế giới

- Trình bày và giải thích( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của  vùng núi. 
- Biết một số vấn đề lớn phải giải quyết ở vùng núi.

 2. Kỹ năng: 

    - Đọc sơ đồ phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi để thấy được sự khác nhau giữa vùng núi ở đới nóng với vùng núi ở đới ôn hòa

    - Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan ở vùng núi .
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	Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng
	1. Kiến thức:

-Biết tên 6 lục địa và 6 châu lục trên thế giới.

- Biết được một số tiêu chí ( chỉ số phát triển con người...) để phân laoi các nước trên thế giới thành hai nhóm: phát triển và đang phát triển

2. Kĩ năng:

 Đọc bản đồ, lược đồ về thu nhập bình quan đâù người của các nước trên TG.
	1. Kiến thức:

- Phân biết được lụa địa và châu lục. Biết tên 6 lục địa và 6 châu lục trên thế giới.

- Biết được một số tiêu chí ( chỉ số phát triển con người...) để phân laoi các nước trên thế giới thành hai nhóm: phát triển và đang phát triển.

2. Kĩ năng:

- Đọc bản đồ, lược đồ về thu nhập bình quan đâù người của các nước trên TG.

- Nhận xét bảng số liệu về chỉ số phát triển con người ( HDI)
	- Tích hợp môn sinh học 6,7,9
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	Thế giới, các môi trường địa lý và vấn đề ô nhiễm môi trường
	1. Kiến thức: Biết được thế giới rộng lớn và đa dạng , các môi trường địa lý và vấn đề ô nhiễm môi trường trên TG  
2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng quan sát tranh ảnh.
	1. Kiến thức:

 Biết được thế giới rộng lớn và đa dạng , các môi trường địa lý và vấn đề ô nhiễm môi trường trên TG

 2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng quan sát tranh ảnh.
	Trải nghiệm
	Xem băng hình, video.
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	Chủ đề thiên nhiên  Châu Phi( Từ tiết 24,25)

Bài 26: Thiên nhiên Châu Phi
	1. Kiến thức:

- Biết được Vị trí địa lí, giới hạn, hình dạng, kích thước  của Châu Phi trên bản đồ thế giới.

- Nêu được đặc điểm về địa hình và khoáng sản châu Phi.

2. Kĩ năng: Xác định trên lược đồ Châu Phi các khu vực địa hình.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được Vị trí địa lí, giới hạn hình dạng, kích thước  của Châu Phi trên bản đồ thế giới.

- Trình bày được đặc điểm về hình dạng lục địa, về địa hình và khoáng sản châu Phi.

2. Kĩ năng: Xác định trên lược đồ Châu Phi các khu vực địa hình.
	
	
	

	25
	Bài 27: Thiên nhiên Châu Phi (Tiếp )
	1. Kiến thức:

- Trình bày đặc điểm của thiên nhiên châu Phi.

- Nhận biết đặc điểm khí hậu của các môi trường tư nhiên ở châu Phi.

2. Kĩ năng:  Nhận biết biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.
	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm của thiên nhiên châu Phi.

2. Kĩ năng:  Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu của các môi trường tư nhiên ở châu Phi.
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	Bài 29: Dân cư xã hôi Châu Phi
	1. Kiến thức:

- Nêu được các đặc điểm về dân cư, xã hội châu Phi

- Biết được châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh. Nguyên nhân và hậu quả 

2. Kĩ năng:  Đọc bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số ở một số quốc gia châu Phi.
	1. Kiến thức:

- Trình bày một số đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội châu Phi

- Biết được châu Phi có tốc độ đô thị hoá khá nhanh và sự bùng nổ dân số đô thị. Nguyên nhân và hậu quả 

2. Kĩ năng:  Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ gia tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia châu Phi.
	* BĐKH ( Mục 2): Bùng nổ dân số ở châu Phi gây sức ép lớn tới nhiều vấn đề, trong đó có MT.
	Mục 1. phần a:  Sơ lược lịch sử

T89 không dạy.


	 Đã dạy tích hợp ở lịch sử lớp 8,  theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011
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	Bài 30: Kinh tế Châu Phi
	1. Kiến thức: Trình bày được các đặc điểm chung  các ngành kinh tế NN, CN của châu Phi
2. Kĩ năng: Xac định bản đồ (lược đồ)

	 1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) đặc điểm các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi

2. Kĩ năng: Xac định bản đồ (lược đồ)

	*GD BVMT (mục 1, 2)

- Kiến thức: Hiểu được hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kỹ thuật lạc hậu của châu Phi đã có tác động xấu đến môi trường

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế của con người với môi trường ở  châu Phi

*Kĩ năng sống:

- Tư duy:  Thu thập và xử lí thông tin qua bài viết, lược đồ và bảng thống kê về tình hình phát triển, phân bố nông nghiệp và công nghiệp ở châu Phi.

+ Phân tích và giải thích tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

* BĐKH ( Mục 1,2):

− Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở châu Phi còn lạc hậu, hình thức canh tác nương rẫy khá phổ biến (đốt nương làm rẫy, phá rừng).

− Công nghiệp chủ yếu khai thác khoáng sản.
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	Bài 31: Kinh tế Châu Phi (Tiếp)
	1. Kiến thức: Trình bày được đặc điểm của dịch vụ châu Phi

2. Kĩ năng:    
 Sử dụng lược đồ kinh tế đô thị và trình bày đạc điểm kinh tế của châu lục. 

	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) đặc điểm ngành dịch vụ của châu Phi

2. Kĩ năng:
- Sử dụng lược đồ kinh tế đô thị và trình bày đạc điểm kinh tế của châu lục. 
- Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ dân thành thị ở 1 số quốc gia châu Phi.
	* BĐKH ( Mục 4):

Đô thị hoá nhanh nhưng tự phát, vì vậy ngoài gây sức ép tới các vấn đề xã hội còn gây sức ép tới MT.
	
	

	29,30
	Bài 32: Các khu vực Châu Phi
	1. Kiến thức: Nêu được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực Bắc Phi và Trung Phi 
2. Kỹ năng: Quan sát ảnh địa lý về các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Trung Phi


	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực Bắc Phi và Trung Phi 
2. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Trung Phi


	*Giáo dục bảo vệ môi trường 

- Kiến thức: Biết hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Trung Phi đã làm cho đất nhanh chóng bị thoái hóa và suy giảm diện tích rừng

- Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Trung Phi

* BĐKH: 

− Bắc Phi : Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác (xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát).
 − Trung Phi : Kt chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền. Hạn hán kéo dài, nạn đói thường xuyên xảy ra.
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	Bài 33: Các khu vực Châu Phi (Tiếp )
	1. Kiến thức: Nêu được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của Nam Phi
2. Kỹ năng: Quan sát ảnh địa lý về các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Nam Phi


	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của Nam Phi
2. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý về các hoạt động kinh tế của các quốc gia ở Nam Phi


	*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Thu thập, phân tích, so sánh và xử lí thông tin qua bài viết về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Nam Phi.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

* BĐKH: Cộng hoà Nam Phi phát triển nhất khu vực Nam Phi. Các ngành CN khai khoáng, luyện kim, cơ khí, hoá chất... rất phát triển ở quốc gia này. Đây cũng là những ngành gây ô nhiễm MT.
	
	

	32,33
	Bài 34: Thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi.
	1.Kiến thức:
-Nêu được tên các quốc gia có thu nhận bình quân đầu người trên 1000 USD/người.

-Nêu được tên các quốc gia có thu nhận bình quân đầu người dưới  200 USD/người.

2. Kĩ năng:

- Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực.
	1.Kiến thức:

-Trình bày được tên các quốc gia có thu nhận bình quân đầu người trên 1000 USD/người.

-Trình bày được tên các quốc gia có thu nhận bình quân đầu người dưới  200 USD/người.

2. Kĩ năng:

- Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực.
- Lập bảng so sánh 
	*Kĩ năng sống:

- Tư duy: Thu thập, phân tích, so sánh và xử lí thông tin qua bài viết về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Nam Phi.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.


	
	

	34,35
	Ôn tập
	
	
	
	
	

	36
	Kiểm tra học kì 
	
	
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 2 tiết /tuần = 34 tiết

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh
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	Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế 3 khu vực Châu Phi
	1. Kiến thức: HS kể được tên một số quốc gia đại diện cho các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi, tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, thấp nhất của châu Phi.

2. Kĩ năng:  So sánh được đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi
	1. Kiến thức:  HS kể và xác định được tên một số quốc gia đại diện cho các khu vực Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi, tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, thấp nhất của châu Phi.

2. Kĩ năng:  So sánh được đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi

 - Rút ra được đặc điểm chung của nền kinh tế châu Phi.
	*Kĩ năng sống:

- Tư duy

+ Phân tích, so sánh, thu nhập bình quân đầu người của các nước châu phi để nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa 3 khu vực của châu phi.

+ So sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực ở châu phi

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, hợp tác, giao tiếp khi làm việc nhóm
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	Bài 35: Khái quát Châu Mĩ
	1. Kiến thức:

- Trình bày  vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ  trên bản đồ 

- Biết  được những đặc điểm khái quá về lãnh thổ, dân cư, chủng tộc của châu Mĩ
2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ để biết dân cư châu Mĩ hiện nay có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ  trên bản đồ 

- Trình bày được những đặc điểm khái quá về lãnh thổ, dân cư, chủng tộc của châu Mĩ
- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của châu Mĩ.

2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ để biết dân cư châu Mĩ hiện nay có nguồn gốc chủ yếu là người nhập cư, nguyên nhân làm cho châu Mĩ có thành phần chủng tộc đa dạng
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	Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ
	1. Kiến thức:

- Trình bày  được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ  

- Trình bày được đặc điểm địa hình bắc mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực 

2. Kĩ năng:  Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Bắc Mĩ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ  

- Trình bày được đặc điểm địa hình bắc mĩ: cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến

- Trình bày được đặc điểm của các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ. 
2. Kĩ năng:  Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Bắc Mĩ.
	* Kĩ năng sống

- Tư duy: Thu thập và sử lý thông tin qua bài viết, lược đồ và lát cắt về đặc điểm thiên nhiên (địa hình, khí hậu) của Bắc Mĩ. Phân tích, giải thích sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ.

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ/ ý tưởng hợp tác, giao tiếp.

- Tự nhận thức: tự tin khi trình bày 1 phút 
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	Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ
	1. Kiến thức: Trình bày một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ

2. Kĩ năng: Xác định bản đồ dân cư.
	 1. Kiến thức: Trình bày và phân tích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ

2. Kĩ năng: Xác định bản đồ dân cư.
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	Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ
	1. Kiến thức:  Nêu được một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ

2. Kĩ năng:  Đọc  biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ
	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của Bắc Mĩ

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm NN của Bắc Mĩ.

- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ
	* Giáo dục BVMT (mục 1)

- Kiến thức: Bài viết sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp ở Hoa Kỳ và Canđa đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa sản xuất nông nghiệp và môi trường ở Bắc Mĩ.

* Kĩ năng sống

- Tư duy: Thu thập và sử lý thông tin qua bài viết, lược đồ và bảng số liệu về nền nông nghiệp Bắc mĩ. Phân tích và giải thích sự phân bố sản xuất nông nghiệp của Bác mĩ

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ/ý tưởng, hợp tác, giao tiếp.

- Tự nhận thức: tự tin khi trình bày 1 phút

* GDSDNL TK&HQ (mục 2)

- Phát triển các loại năng lượng mới và hạn chế sử dụng ngăng lượng truyền thống.
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	Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp)
	1. Kiến thức:

- Nêu một số đặc điểm về kinh tế CN, dịch vụ của Bắc Mĩ

- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm kinh tế của Bắc Mĩ.

- Đọc biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ
	1. Kiến  thức:

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế CN, dịch vụ của Bắc Mĩ

- Trình bày được Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA): các thành viên, mục đích, vai trò của Hoa Kì

2. Kĩ năng:

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm kinh tế của Bắc Mĩ.

- Đọc và phân tích biểu đồ hoặc số liệu thống kê kinh tế của Bắc Mĩ
	* Kĩ năng sống

- Tư duy: Thu thập và sử lý thông tin qua bài viết, lược đồ và bảng số liệu về nền công nghiệp và ngành dịch vụ ở Bắc mĩ; về các thành viên, mục đích của hiệp định mậu dịch tự do Bắc mĩ (NAFTA) và vai trò của Hoa Kỳ trong NAFTA.

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực; trình bày suy nghĩ/ý tưởng, hợp tác, giao tiếp.

- Tự nhận thức: tự tin khi trình bày 1 phút.

* GDSDNL TK&HQ (mục 2)
- Phát triển các loại năng lượng mới và hạn chế sử dụng năng lượng truyền thống. 
* BĐKH:mục 2(Liên hệ)Các nước Bắc Mĩ có nền công nghiệp rất phát triển.

− Các nước Bắc Mĩ, nhất là Hoa Kì, đã phát thải một lượng khí thải rất lớn vào MT. 
− Việc cắt giảm khí thải sẽ góp phần giảm BĐKH.
	
	

	
	Bài 40 TH; Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng 

CN “ Vành đai Mặt trời”
	1. Kiến thức  Củng cố kiến thức về nền công nghiệp của Bắc Mĩ.
2. Kỹ năng

   Đọc lược đồ công nghiệp Hoa Kì .


	1. Kiến thức :
   - Củng cố kiến thức về nền công nghiệp của Bắc Mĩ.
2. Kỹ năng

Phân tích lược đồ công nghiệp Hoa Kì thấy được sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì và giải thích được nguyên nhân của sự thay đổi đó .
	* Kĩ năng sống

- Tư duy: Thu thập và sử lý thông tin qua các lược đồ để trả lời các câu hỏi và hoàn thành nội dung các bài thực hành.  Phân tích, giải thích một số vấn đề của các ngành công nghiệp và vùng công nghiệp ở Hoa kì.

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.

- Tự nhận thức: tự tin khi trình bày 1 phút.
	Khuyến khích học sinh tự làm
	Giảm tải
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	Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
	1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam  Mĩ  
- Nêu một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và  lục địa Nam Mĩ
2. Kĩ năng:  
- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam  Mĩ.

	1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của khu vực Trung và Nam  Mĩ  
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng ti và  lục địa Nam Mĩ

2. Kĩ năng:

- Xác định trên bản đồ, lược đồ châu Mĩ hoặc bản đồ Thế giới về vị trí địa lí của khu vực Trung và Nam  Mĩ.
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm tự nhiên của Trung và Nam  Mĩ.
- Phân tích lát cắt địa hình Trung và Nam  Mĩ để nhận biết và trình bày sự phân hóa địa hình theo hướng Đông - Tây của Trung và Nam  Mĩ.
	* Kĩ năng sống

- Tư duy:

+ Thu thập và sử lý thông tin.

+ So sánh sự khác nhau về tự nhiên giữa các khu vực của Trung và nam mĩ.

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực.
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	Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
	1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam  Mĩ  

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và Nam  Mĩ  

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí
	* Kĩ năng sống

- Tư duy: Thu thập và sử lý thông tin.  Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên.

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực.
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	Bài 43: Dân cư – xã hội Trung và Nam Mĩ
	1. Kiến thức: Trình bày được một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và Nam  Mĩ  

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ.
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và Nam  Mĩ  

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ.
	* BĐKH: mục 3(liên hệ)

- Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá. Tốc độ đô thị hoá nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó có MT.
	Mục 1: Sơ lược lịch sử

 Không dạy


	Theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011
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	Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ
	1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm ngành nông nghiệp của Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ KT của Trung và Nam  Mĩ.
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm ngành nông nghiệp của Trung và Nam  Mĩ  
2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm KT của Trung và Nam  Mĩ.
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	Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (Tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Nêu được một số đặc điểm công nghiệp của Trung và Nam  Mĩ  
- Biết được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm

Trình bày được về khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR)

2. KĨ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm kinh tế của Trung và Nam  Mĩ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm công nghiệp của Trung và Nam  Mĩ  
- Hiểu được vấn đề khai thác vùng A-ma-dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm

Trình bày được về khối kinh tế Méc-cô-xua (MERCOSUR)

2. KĨ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ để trình bày đặc điểm kinh tế của Trung và Nam  Mĩ.

	* Giáo dục BVMT (mục 3)

- Kiến thức: Biết việc khia thác rừng A-ma-dôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác xây dựng các tuyến đường giao thông đã làm cho diện tích rừng bị thu hẹp và môi trường rừng bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu của khu vực và toàn cầu. Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ rừng A-ma-dôn khỏi bị suy giảm, suy thoái.

- Kỹ năng: Phân tích mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế với môi trường ở Nam mĩ và mối quan hệ giữa rừng A-ma-dôn với khí hậu toàn cầu. 

* BĐKH: mục 3( liên hệ)

- Việc khai thác rừng Amadôn đã làm ảnh hưởng đến khí hậu khu vực và toàn cầu. Bảo vệ rừng Amadôn góp phần bảo vệ MT, hạn chế BĐKH.
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	Bài 46: TH: Sự phân hóa các thảm thực vật ở sườn Tây và sườn Đông dãy AN - Đét
	1. Kiến thức:  Biết sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.

2. Kĩ năng: Nhận biết các ảnh địa lí.
	1. Kiến  thức:

- Phân tích lát cắt địa hình Bắc Mĩ để nhận biết và trình bày sự phân hóa địa hình theo hướng Đông - Tây của Trung và Nam Mĩ.

- Phân tích sự phân hóa của môi trường tự nhiên theo độ cao và theo hướng sườn ở dãy An-đét.

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí.
	* Kĩ năng sống

- Tư duy: Phân tích, so sánh và giải thích sự phân hóa của thảm thực vật theo độ cao và hướng sườn ở dãy An-đét.

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực.
	
	

	49,50
	Ôn tập
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	Kiểm tra 
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	Bài 47: Châu Nam Cực – Châu lục lạnh nhất TG
	1. Kiến thức:

- Trình bày   được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
2. Kĩ năng:  Nhận biết biểu đồ khí hậu của 2 địa điểm ở châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình của châu Nam Cực.
	1. Kiến thưc:

- Trình bày  được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của châu Nam Cực
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực
- Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí địa lí của châu Nam Cực.
2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ khí hậu của 2 địa điểm ở châu Nam Cực, lát cắt địa hình lục địa Nam Cực để hiểu và trình bày đặc điểm khí hậu, địa hình của châu Nam Cực.
	Giáo dục BVMT (mục 1)

- Kiến thức: Biết vấn đề môi trường cần quan tâm ở Châu Nam Cực là bảo vệ loài động vật quý đang có nguy cơ tuyệt chủng

- Kỹ năng: Nhận dạng được một số loài động vật ở Nam Cực qua tranh ảnh

Kĩ năng sống

- Tư duy: Tìm kiếm, xử lí thông 

- Giao tiếp: Phản hồi/ lắng nghe tích cực.
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	Bài 48: Thiên Nhiên Châu Đại Dương
	1. Kiến thức:

- Biết được vị trí và phạm vi của châu Đại Dương.

- Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô-xtray-li-a.

2. Kĩ năng:  Đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một trạm của châu Đại Dương.
	1. Kiến thức:

- Biết, xác định được vị trí và phạm vi của châu Đại Dương.

- Trình bày và phân tích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô-xtray-li-a.

2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm của châu Đại Dương.
	* BĐKH: Mục 2-Bão nhiệt đới cùng với nạn ô nhiễm biển và mực nước biển dâng cao do Trái Đất nóng lên đang đe dọa cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương.
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	Bài 49: Dân cư và Kinh Tế Châu Đại Dương
	1. Kiến thức:

- Trình bày được một số đặc điểm dân cư 
Ô-xtray-li-a.

- Nêu được một số đặc điểm kinh tế Châu Đại Dương.

2. Kĩ năng:  Đọc bảng số liệu về dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.
	1. Kiến thức:

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm dân cư Ô-xtray-li-a.

- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm kinh tế Châu Đại Dương.

2. Kĩ năng:  Phân tích bảng số liệu về dân cư, kinh tế của châu Đại Dương.
	*Kĩ năng sống

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí thông .

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực
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	Bài 50: TH: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của 
Ô – xtray – li - a
	1. Kiến thức:

- Củng cố các kiến thức về đặc điểm địa hình của Ô-xtrây –li –a , đặc điểm khí hậu 

2. Kĩ năng:  
- Đọc được lát cắt địa hình của lục địa Ô- xtray- li-a.

	1. Kiến thức:

 Củng cố các kiến thức về đặc điểm địa hình của Ô-xtrây –li –a , đặc điểm khí hậu ( chế độ nhiêt ẩm và sự giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu ở Ô-xtrây-li-a

2. Kĩ năng:

- Phân tích lát cắt địa hình của lục địa Ô- xtray- li-a

- Viết báo cáo ngắn và trình báo cáo ngắn về đặc điểm tự nhiên của Ô- xtray- li-a.
	*Kĩ năng sống

- Tư duy: Tìm kiếm và xử lí từ lược đồ, biểu đồ, lát cắt để  viết  một báo cáo 

- Giao tiếp: Phản hồi/lắng nghe tích cực

- Tự nhận thức: tự tin khi trình bày một phút.

- Làm chủ bản thân: 
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	Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu trên bản đồ.
- Nêu được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.
2. Kĩ năng:  Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên ở châu Âu qua tranh ảnh.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu trên bản đồ
- Phân tích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu.
2. Kĩ năng:  Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên ở châu Âu qua tranh ảnh.
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	Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (Tiếp)
	1. Kiến thức:  Nêu được sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu

 2. Kĩ năng: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Âu.
	1. Kiến thức:  Phân tích ( ở mức độ đơn giản) sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu

2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số trạm ở châu Âu để thấy rõ đặc điểm khí hậu của các môi trường ở châu Âu.
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	Bài 55: Kinh tế Châu Âu
	1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí, đọc lược đồ.
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí, đọc lược đồ.
	* Giáo dục môi trường

- Kiến thức: Biết sự phát triển nghành du lịch ở Châu Âu luôn chú ý đến việc bảo vệ môi trường thiên nhiên

- Kĩ năng: phân tích mối quan hệ giữ sự phát triển kinh tế với vấn đề bảo vệ môi trường ở Châu Âu

* GD SDNLTK&HQ(mục 2)

- Phát triển các loại năng lượng mới và hạn chế sử dụng năng lượng truyền thống.
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	Bài 54: Dân cư – xã hội Châu Âu
	1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm dân cư, xã hội của châu Âu

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí, đọc lược đồ.
	1. Kiến thức: Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm  cư cấu dân cư, xã hội của châu Âu

2. Kĩ năng: Phân tích ảnh địa lí, đọc lược đồ.
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	Bài 56: Khu vực Bắc Âu
	1. Kiến thức: Nêu được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Âu.
2. Kĩ năng:  Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên, các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch ở Bắc Âu qua tranh ảnh.
	1. Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Âu
- Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Âu.
2. Kĩ năng:  Quan sát và nhận biết một số đặc điểm tự nhiên, các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch ở Bắc Âu qua tranh ảnh.
	* Giáo dục môi trường

- Kiến thức: Biết khai thác và sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên trong quá trình phát triển KT của các nước Bắc Âu

- Kĩ năng: phân tích mối quan hệ giữ sự phát triển kinh tế với vấn đề bảo vệ môi trường ở Bắc Âu.
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	Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
	1. Kiến thức:  Nêu  được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu
2. Kĩ năng: Đọc lược đồ
	1. Kiến thức:  Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ, chỉ bản đồ.
	BĐKH: Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới. 

− Đây là một trong những khu vực phát thải nhiều khí thải vào MT nhất.

− Việc cắt giảm khí thải vào MT ở khu vực này sẽ góp phần giảm BĐKH.
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	Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu (Tiếp theo)
	1. Kiến thức: Trình bày  được những đặc điểm nổi bậc về  dân cư, kinh tế của  khu vực Tây và Trung Âu.
2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế  khu vực Tây và Trung Âu.
	1. Kiến thức:  Phân tích và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về  dân cư, kinh tế của  khu vực Tây và Trung Âu.

2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế  khu vực Tây và Trung Âu.

	BĐKH: mục 2-Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới. 

− Đây là một trong những khu vực phát thải nhiều khí thải vào MT nhất.

− Việc cắt giảm khí thải vào MT ở khu vực này sẽ góp phần giảm BĐKH.
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	Bài 58: Khu vực Nam Âu
	1. Kiến thức:  Trình bày  được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Nam Âu

2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Nam Âu.
	1. Kiến thức:  Phân tích và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Nam Âu

2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực Nam Âu.
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	Bài 59: Khu vực Đông Âu
	1. Kiến thức:  NêuTrình bày  được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu.
2. Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu.
	1. Kiến thức:  Phân tích và giải thích được những đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu.

2.Kĩ năng:  Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu, dân cư, kinh tế châu Âu để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của khu vực Đông Âu.
	BĐKH: Mục 2( Liên hệ) Công nghiệp khá phát triển, với nhiều trung tâm công nghiệp lớn. 

- Phát triển CN khai thác, luyện kim, cơ khí, hoá chất.
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	Bài 60: Liên minh Châu Âu
	1.Kiến thức: Nêu được các đặc điểm về Liên minh châu Âu.

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ.
	1. Kiến thức: Trình bày được các đặc điểm về Liên minh châu Âu (EU)

2. Kĩ năng: Đọc lược đồ, phân tích bảng số liệu.
	.
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	Bài 61: TH: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu
	1. Kiến thức:  HS biết vị trí một số quốc gia theo từng khu vực của Châu Âu
2. Kĩ năng: Thực hành kĩ năng đọc lược đồ - để xác định vị trí các quốc gia theo từng khu vực.

	1. Kiến thức:  HS biết vị trí các quốc gia theo từng khu vực của Châu Âu
2. Kĩ năng:

- Thực hành kĩ năng đọc, phân tích lược đồ - để xác định vị trí các quốc gia theo từng khu vực 

- Kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế và khả năng nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của 1 số quốc gia ở Châu Âu.
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	Cảnh quan tự nhiên Châu Âu
	1. Kiến thức: Biết các cảnh quan đẹp nổi tiếng của một số đia điểm tại châu Âu qua màn ảnh nhỏ

2. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, thu thập thông tin, viết báo cáo.
	1. Kiến thức:  Biết các cảnh quan đẹp nổi tiếng của một số đia điểm tại châu Âu qua màn ảnh nhỏ

2. Kĩ năng:

- So sánh 1 số đặc điểm với châu lục khác

- Rèn kỹ năng quan sát, thu thập thông tin, viết báo cáo.
	- Trải nhiệm sáng tạo.
	Xem video  trải nghiệm về cảnh quan Châu Âu
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	Ôn tập học kì II
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	Ôn tập học kì II (Tiếp)
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	Kiểm tra học kì
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Địa Lí - Lớp 8 

Cả năm: 35 tuần; 52 tiết.

Học kì I: 18 tuần 01 tiết/tuần = 18 tiết.

Học kì II: 17 tuần 02 tiết/tuần = 34 tiết.

* HỌC KÌ I

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	1
	Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và K/sản
	1. Kiến thức
- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ
- Nêu được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc lược đồ. 
	1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm về vị trí, giới hạn, kích thước lãnh thổ của châu Á

- Trình bày được những  đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á

2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, phân tích lược đồ.
	
	
	

	2
	Bài 2: Khí hậu Châu Á
	1. Kiến thức

-  Biết được đặc điểm khí hậu châu Á.
 - Nêu được sự khác nhau giũa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.
2. Kĩ năng

- Đọc, quan sát lược đồ khí hậu.
	1. Kiến thức

-  Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á. 

- Nêu và giải thích được sự khác nhau giũa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.
2. Kĩ năng

- Đọc, quan sát, phân tích lược đồ khí hậu.
	* KNS:

- Tư duy: 

- Giao tiếp:  Làm chủ bản thân đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian

- Tự nhận thức :

- Giải quyết vấn đề: 
	Câu hỏi 2: Phần câu hỏi, bài tập - Tr 7

Không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011)

	3
	Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á.
	1. Kiến thức

- Biết được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn

- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á.
2. Kĩ năng

- Đọc, quan sát lược đồ.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn

- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
2. Kĩ năng

- Đọc, quan sát, phân tích lược đồ.
	* GDSDNLTK&HQ

( Mục 1 - liên hệ)

 Phát triển thuỷ điện và hiệu quả.

* BĐKH: Mục 3. 
- Có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận, dồi dào(gió, Mặt trời, địa nhiệt…) Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng này sẽ góp phần hạn n chế sử dụng nguồn năng lượng hoá thạch, hạn chế khí thải vào khí quyển.

- Các vùng đảo và duyên hải Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á thường xảy ra bão lụt với số lượng ngày càng tăng và thất thường, gây thiệt hại ngày càng lớn.
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	Bài 4: TH: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á(Kt 15 phút)
	- Biết được hướng gió về mùa đông và mùa hạ
	- Phân tích hướng gió về mùa đông và mùa hạ
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	Bài 5: Đặc điểm dân cư – xã hội Châu Á
	1. Kiến thức

- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á
2. Kĩ năng: 
- Rèn chỉ bản đồ
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á
2. Kĩ năng:
- Chỉ bản đồ.

	BĐKH: Mục 1. Dân số châu Á đông và tăng nhanh trong khi  kinh tế còn chậm phát triển. Điều này đã gây sức ép tới MT và các vấn đề về kinh tế - xã hội khác.
	Câu hỏi 2: Phần câu hỏi và bài tập Tr 18 - Không yêu cầu HS vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét. 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	6
	Bài 6: TH: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á
	1. Kiến thức

- Biết sự phân bố dân cư Châu Á, kể  được các thành phố lớn Châu Á

2. Kĩ năng

- Đọc lược đồ, bảng số liệu, quan sát tranh ảnh.
	1. Kiến thức

- Chỉ và nêu được sự phân bố dân cư , các thành phố lớn Châu Á
2. Kĩ năng

- Đọc lược đồ, phân tích, nhận xét bảng số liệu, quan sát tranh ảnh.
	* KNS:

- Tư duy: 

- Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân:
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	Ôn tập
	1. Kiến thức:   

-  Nhằm củng cố kiến thức cho HS từ bài 1->6 ( Vị trí, địa hình, khoáng sản, khí hậu sông ngòi, cảnh quan, dân cư, xã hội Châu Á).

  2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ.
	  1. Kiến thức:   

-  Nhằm củng cố kiến thức cho HS từ bài 1->6 ( Vị trí, địa hình, khoáng sản, khí hậu sông ngòi, cảnh quan, dân cư, xã hội Châu Á).

  2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ.
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	Kiểm tra giữa kì
	1. Kiến thức:   

-  Kiểm tra nhận thức của HS về các  kiến thức từ bài 1->6 ( Vị trí, địa hình, khoáng sản, khí hậu sông ngòi, cảnh quan, dân cư, xã hội Châu Á).

  2. Kỹ năng:

- Trinhg bày bài kiểm tra.
- Vẽ biểu đồ.
	1. Kiến thức:   

-  Kiểm tra nhận thức của HS về các  kiến thức từ bài 1->6 ( Vị trí, địa hình, khoáng sản, khí hậu sông ngòi, cảnh quan, dân cư, xã hội Châu Á).

2. Kỹ năng:

- Trinhg bày bài kiểm tra.
- Vẽ biểu đồ.
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	Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á
	1. Kiến thức

- Biết một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.
2. Kĩ năng

- Đọc lược đồ, nhận xét bảng số liệu.
	1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích( ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.
 2. Kĩ năng

- Đọc lược đồ, phân tích, nhận xét bảng số liệu.

	* KNS

- Tư duy: Thu thập và xử lí thông tin từ bài viết, bảng thống kê và bảng số liệu về lịch sử PT của các nước châu Á và đặc điểm PTKT-XH của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay.

- Tự nhận thức thể hiện sự tự tin khi làm việc cá nhân.

- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác.

BĐKH: Mục 2. Sự phát triển CN của các nước và hoạt động GTVT  của 1 châu lục đông dân  sẽ phát thải lớn khí thải vào MT, điều này gớp phần làm BĐKH.
	- Mục 1: Không dạy

- Câu hỏi 2: Phần câu hỏi và bài tập 

Tr 24. Không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011
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	Bài 8: Tình hình phát triển KT - XH các nước Châu Á
	1. Kiến thức

- Biết được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc lược đồ, bảng số liệu, tranh ảnh.
	1. Kiến thức

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế và nơi phân bố chủ yếu.
2. Kĩ năng

- Quan sát, phân tích lược đồ, bảng số liệu, tranh ảnh.
	
	
	

	11
	Bài 9: Khu vực Tây Nam Á
	1. Kiến thức

- Biết  được một số  đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực: Tây Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực: Tây Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.
	*KNS :

- Tư duy: 

- Giao tiếp:  Làm chủ bản thân :

- Tự nhận thức :

 - Giải quyết vấn đề: 

*GDSDNLTK&HQ( Mục 2- liên hệ ) Khai thác và sử dụng quá mức TN hoá thạch ( dầu khí)

* BĐKH: Mục 2. Tây Nam Á là nơi có trữ lượng dầu mỏ rất lớn, sản lượng khai thác nngayf càng nhiều, nguy cơ cạn kiệt và gây ô nhiễm MT ngày càng lớn.
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	Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	1. Kiến thức

- Biết  được một số  đặc điểm nổi bậc về tự nhiên khu vực: Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên của khu vực: Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.
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	Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	1. Kiến thức

- Biết được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ, đọc bảng số liệu.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của  khu vực Nam Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ, phân tích bảng số liệu.
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	Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	1. Kiến thức

- Biết được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của  khu vực Đông Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.

	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên Đông Á.
2. Kĩ năng

- Quan sát, đọc, chỉ lược đồ.
	*KNS: - Tư duy: 
             - Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân:

  - Tự nhận thức:

BĐKH: Mục 2. 

- Chế độ nước sông thất thường nhất là Hoàng Hà vào mùa hạ gây lũ lụt lớn gây thiệt hại cho mùa màng và đời sống nhân dân.

- Khí hậu biến đổi thất thường. Phần lớn rừng đã bị con người khai phá, diện tích rừng còn lại rất ít.
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	Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á.
	1. Kiến thức

- Biết được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của khu vực Đông Á
2. Kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh, đọc bảng số liệu.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm nổi bậc về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của  khu vực Đông  Á
- Biết sưu tầm  tư liệu, trình bày   về một trong  các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.( Nhật Bản, Trung Quốc)
2. Kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh, đọc phân tích bảng số liệu.
	BĐKH: Mục 2.

- Nhật Bản là cường quốc kinh tế đứng thứ hai TG sau Hoa kì.

- Trung Quốc đông dân nhất TG có nền kinh tế phát triển nhanh.- > Cùng với việc phát triển kinh tế Nhật Bản và Trung Quốc đã phát thải 1 lượng khí thải rất lớn vào MT.
	Câu hỏi 2: Phần câu hỏi và bài tập 

Tr 46. Không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011
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	Ôn tập học kì
	1. Kiến thức: 

  -  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về các đặc điểm của  Châu Á).

  2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ.
	  1. Kiến thức:   

-  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về các đặc điểm của  Châu Á).

  2. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, vẽ.
	
	Ôn tập về Châu Á. 
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	Ôn tập học kì I (tiếp)
	1. Kiến thức: 

  -  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về đăc điểm các khu vực của  Châu Á).

  2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ.
	  1. Kiến thức:   

-  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về các đặc điểm các khu vực của  Châu Á).

  2. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, vẽ.
	
	Ôn tập các  khu vực Châu Á đã học.
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	Kiểm tra học kì I
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS trong học kì I

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS trong học kì I

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần 02 tiết/tuần = 34 tiết.
	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	19
	 Bài 14: Đông Nam Á - Đất liền và Đảo
	1. Kiến thức :

- Biết  vị trí giới hạn, đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc bản đồ.

	1. Kiến thức :

- Trình bày vị trí giới hạn, đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ. 
	BĐKH: Mục 2. 

- Một số đồng bằng ở khu vực Đông Nam Á có nguy cơ bị thu hẹp do nước biển dâng.

- Khí hậu biến đổi thất thường, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới hình thành trên biển, nhất là Phi-líp-pin.
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	Bài 15: Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á
	1. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc bản đồ
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ 

- Phân tích các bảng thống kê về dân số.
	KNS: - Tư duy: 
          - Giao tiếp: 

          - Làm chủ bản thân:

          - Tự nhận thức.
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	Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm kin tế Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc bản đồ.
- Đọc các bảng thống kê về kinh tế.
	1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm kin tế Đông Nam Á

2. Kĩ năng : 

- Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ. 

- Phân tích các bảng thống kê về kinh tế.
	KNS: - Tư duy: 
          - Giao tiếp: 

          - Làm chủ bản thân:

          - Giải quyết vấn đề.

GDMT(Mục1)

- KT: Biết quá trình phát triển kinh tế chưa đi đôi với BVMT( ô nhiễm nước, không khí…..)

- KN: Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với khai thác tài nguyên và BVMT.

BĐKH: Mục 1:

- Quá trình phát triển kinh tế của nhiều nước đã làm cho cảnh quan bị phá hoại, đe doạ sự phát triển bền vững.

- Nhiều cánh rừng bị khai thác kiệt quệ, không khí bị ô nhiễm nặng vì chất thải, đạc biệt là ở các trung tâm CN.
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	Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á -ASEAN
	1.Kiến thức
- Biết  một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
2. Kĩ năng : 

- Đọc bản đồ 


	1.Kiến thức
- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
2. Kĩ năng : 

- Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ 
	- Tích hợp môn lịch sử 7 bài 6
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	Bài 18: TH: Tìm hiểu Lào và Campuchia
	1. Kiến thức:

    - Biết được đặc điểm vị trí, tự nhiên của Lào và Cam-pu-chia.

  2. Kỹ năng:

 - Biết tập hợp và sử dụng các tư liệu để tìm hiểu địa lí một quốc gia.

- Biết mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và phát triển kinh tế -xã hội.

    - Đọc  bảng thống kê, các tranh ảnh địa lí về Lào và Cam-pu-chia
	1. Kiến thức:

    - Trình bày được đặc điểm vị trí, tự nhiên của Lào và Cam-pu-chia.

  2. Kỹ năng:

 - Có kỹ năng phân tích lược đồ. 

 - Biết tập hợp và sử dụng các tư liệu để tìm hiểu địa lí một quốc gia.

- Nhận xét mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và phát triển kinh tế -xã hội.

    - Đọc, phân tích bảng thống kê, các tranh ảnh địa lí về Lào và Cam-pu-chia


	
	Mục 3. điều kiện xh và dân cư. 

Mục 4. kinh tế khuyến  khích hs  tự làm. 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	
	Bài 22: Việt Nam – Đất nước con người
	1.Kiến thức
- Biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới

- Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á

2. Kĩ năng
Xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới.
	1.Kiến thức
- Trình bày được vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới

- Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á

2. Kĩ năng
Xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới.
	
	Khuyến khích HS tự đọc
	Giảm tải
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	Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng, lãnh thổ Việt Nam
	1.Kiến thức
- Nêu được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội
- Biết đặc điểm lãnh thổ nước ta
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn của việt Nam
	1.Kiến thức
- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta

- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta

2. Kĩ năng
Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác định và nhận xét vị trí, giới hạn của việt Nam
	KNS

- Tư duy: 

- Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân: 
	Câu hỏi 1 phần câu hỏi và BT không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011
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	Bài 24: Vùng biển Việt Nam
	1.Kiến thức
- Nêu diện tích;  một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển

2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí của Biển Việt Nam

- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam , các lược đồ nhiệt độ nước biển tầng mặt, dòng biển theo mùa trên Biển Đông, các sơ đồ để xác định.
	1.Kiến thức
- Biết diện tích; trình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiêt phải bảo vệ môi trường biển

2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác định, nhận xét vị trí của Biển Việt Nam

- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam , các lược đồ nhiệt độ nước biển tầng mặt, dòng biển theo mùa trên Biển Đông, các sơ đồ để xác định, trình bày.
	KNS: - Tư duy: 
           - Giao tiếp: 

           - Làm chủ bản thân: 

           - Tự nhận thức.

GDMT( Mục 2)

- KT: Biết nước ta có tài nguyên biển phong phú, song không phải là vô tận, vì vậy cần khai thác hợp lí và BVMT biển VN.Biết vùng biển nước ta đã bị ô nhiễm, nguyên nhân và hậu quả.

- KN: Nhận biết sự ô nhiễm cacsc vùng biển ở nước ta và nguyên nhân qua tranh ảnh.

BĐKH: Mục 2. Vùng biển nước ta có nhiều tài nguyên. Thiên tai ở biển cũng dữ dội và khó lường….

GDQP: 

- Những cơ sở pháp lý của nhà nước VN  để khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa

- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo.
	
	

	
	Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
	1.Kiến thức
- Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn
2. Kĩ năng
- Đọc bản đồ, lược đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam.

	1.Kiến thức
- Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn
2. Kĩ năng
- Đọc bản đồ, lược đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam.
	BĐKH: Cả bài.

 Lịch sủ phát triển tự nhiên lâu dài của nước ta đã sản sinh ra nguồn khoáng sản phong phú và đa dạng- > Cần khai thác tài nguyên khoáng sản 1 cách hợp lí, tránh lãng phí và gây ô nhiễm MT.
	Khuyến khích học sinh tự đọc
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	Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	1.Kiến thức
- Kể tên nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; 

2. Kĩ năng
- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam

	1.Kiến thức
- Biết nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng

- vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

2. Kĩ năng
- Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam

	GDMT( Mục 2)    

- KT: Biết khoáng sản là tài nguyên quan trọng, là tài nguyên không thể phục hồi, một số khoáng sản đanng có nguy cơ cạn kiệt. Vì vậy cần khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Biết việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản ở một số vùng đã gây ô nhiễm MT.

- KN: Xac định trên bản đồ 1 số mỏ khoáng sản của nước ta. Xác lập mối quan hệ giữa tài nguyên khoanngs sản với các ngành  sản xuất.

- Thái độ: Không đồng tình với việc khai thác khoáng sản trái phép.

GDNL( Mục 3). Khai thác và sử dụng tài  nguyên khoáng sản tiết kiệm và hợp lí( KSNL)

BĐKH: Mục 3. Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi. Thay thế các nguồn năng lượng khác sẽ góp phần BV tài nguyên và giảm thiểu BĐKH.
	-Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta không dạy

-Câu hỏi 3 phần câu hỏi và BT không yêu cầu HS trả lời
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	
	Bài 27: TH: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản) Việt Nam
	- Đọc bản đồ hành chính, khoáng sản Việt nam.
	- Đọc bản đồ hành chính, khoáng sản Việt nam.
	
	Khuyến kích học sinh tự tự làm.
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	Ôn tập
	1. Kiến thức :  

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về đặc điểm dân cư – xã hội khu vực ĐNA, địa lí tự nhiên các châu lục, vị trí giới hạn lãnh thổ Việt Nam, vùng biển, lịch sử phát triển tự nhiên và khoáng sản Việt Nam.

2. Kỹ năng:

-  Phát triển kỹ năng đọc, phân tích, giải thích mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, tự nhiên với phát triển kinh tế.
	1. Kiến thức :  

- Củng cố, khắc sâu kiến thức về đặc điểm dân cư – xã hội khu vực ĐNA, địa lí tự nhiên các châu lục, vị trí giới hạn lãnh thổ Việt Nam, vùng biển, lịch sử phát triển tự nhiên và khoáng sản Việt Nam.

2. Kỹ năng:

-  Phát triển kỹ năng đọc, phân tích, giải thích mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, tự nhiên với phát triển kinh tế. 
	
	
	

	29
	Kiểm tra giữa kì
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS từ đầu học kì 2

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS từ đầu học kì 2

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
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	Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam
	1.Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
2. kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để biết một số đặc điểm chung địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.


	1.Kiến thức
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam
2. kĩ năng
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.
	GDMT(Mục 3).

- KT: Biết vai trò của địa hình đói với đời sống, sản xuất, một số tác động tích cực và tiêu cực của con người tới địa hình.

- KN: Nhận xét tác động tích cực và tiêu cực của con người qua tranh ảnh, thực tế.
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	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình Việt Nam 
	1.Kiến thức
- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi.
2. kĩ năng

- Chỉ bản đồ
	1.Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi

2. kĩ năng

- Chỉ bản đồ
	KNS

- Tư duy: 

- Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân:
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	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình Việt Nam (Tiếp theo)
	1.Kiến thức
- Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa

2. kĩ năng

- Chỉ bản đồ

	1.Kiến thức
- Trình bày được  đặc điểm cơ bản của khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa
2. kĩ năng

- Chỉ bản đồ
	KNS

- Tư duy: 

- Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân:
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	Bài 30: TH: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
	- Đọc bản đồ địa hình việt Nam
	- Đọc bản đồ địa hình việt Nam
	* GDQP: 

- Những cơ sở pháp lý của nhà nước VN  để khẳng định chủ quyền của VN đối với Biển Đông và 2 quần đỏ Hoàng Sa và Trường Sa

- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
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	Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	1.Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm chung  khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của Việt Nam
2. kĩ năng

- Sử dụng bản đồ khí hậu Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để biết một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.


	1.Kiến thức
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung  khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của  Việt Nam
2. kĩ năng

- Sử dụng bản đồ khí hậu Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.


	KNS

- Tư duy: 

- Giao tiếp: 

- Làm chủ bản thân:

- Tự nhận thức:

 GDMT( Mục 2) 

-KT: Biết một số ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất.

- KN: Xác lập MQH giữa khí hậu với cac yếu tố tự nhiên.

- Thái độ: Không đồng tình với hành vi gây ô nhiễm MT.

BĐKH: Mục 2.
- Khí hậu nước ta rất thất thường, biến động mạnh.

- Những năm gần đây hiện tượng BĐKH toàn cầu đã tác động mạnh tới khí hậu nước ta.

- Nhận biêt sự biến đổi khí hậu những năm gần đây và có biện pháp bảo vệ bản thân khi có biến đổi thất thường về thời tiết và khí hậu.
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	Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
	1.Kiến thức
- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; biết sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam

2. kĩ năng

- Đọc bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh) để biết sự khác nhau về khí hậu của các miền.


	1.Kiến thức
- Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất ở Việt Nam

2. kĩ năng

- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh) để hiểu rõ sự khác nhau về khí hậu của các miền.
	GDMT (Mục 1,2,3)

- KT; Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với đời sống và sản xuất. Biết 1 số biện pháp phòng tránh thiên tai.

- KN: Xác định trên bản đồ VN các miền khí hậu, đường di chuyển của bão.

- TĐ: Có ý thức tìm hiểu về khí hậu, có tinh thần tương thân tương ái.
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	Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	1.Kiến thức
- Kể tên các  đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông.
2. kĩ năng

Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, lược đồ Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam  để trình bày các đặc điểm chung của sông ngòi và của các hệ thống sông lớn ở nước ta.
	1.Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông.
2. kĩ năng

- Sử dụng bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, lược đồ Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam  để trình bày các đặc điểm chung của sông ngòi và của các hệ thống sông lớn ở nước ta.
	GDMT ( Mục 2)

KT: Biết giá trị kinh tế của sông ngòi và việc khai thác nguồn lợi của sông, biết sông ngòi nước ta đang bị oo nhiễm và nguyên nhân.

KN: Phân tích MQH giữa sông ngòi với các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế, nhận biết được hiện tượng nước sông bị ô nhiễm qua tranh ảnh, thực tế.

 GDNL ( Mục 2 )  Giá trị của sông ( thuỷ điện)
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	Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta
	1.Kiến thức
- Nêu được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta

2. kĩ năng

- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.


	1.Kiến thức
- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta

2. kĩ năng

- Phân tích bảng số liệu, bảng thống kê về các hệ thống sông lớn ở Việt Nam.


	KNS: - Tư duy:

 - Giao tiếp: 
- Làm chủ bản thân:

 - Tự nhận thức:

GDNL ( Mục 1,2,3) Giá trị của sông ( thuỷ điện)

BĐKH: Mục 1,2,3.

- Chế độ nước sông của các hệ thống sông lớn ở nước ta trong những năm gần đây có những biến đổi thất thường. có năm cạn, năm ngập úng một phần cũng do sự BĐKH.

- Phải sẵn sàng phòng chống lũ lụt, bảo vệ đời sống và sử dụng nguồn lợi từ sông ngòi.
	
	

	38,39
	Bài 35: TH: Khí hậu thủy văn VN
	- Vẽ được một trong 2 biểu đồ lượng mưa hoặc lưu lượng trong năm ở một địa điểm (trạm thủy văn) cụ thể ( trạm Sơn Tây hoặc trạm Đồng Văn)
	- Vẽ biểu đồ phân bố lượng mưa và lưu lượng trong năm ở một địa điểm (trạm thủy văn) cụ thể. ( trạm Sơn Tây hoặc trạm Đồng Văn)
	
	Tăng thêm 1tiết 
	Bài kiến thức dài.

	40
	Chủ đề đất sinh vật

(3 tiết  từ tiết 41 -> tiết 43)

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam
	1.Kiến thức
- Nêu được đặc điểm chung của Đất Việt Nam

- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta

2. kĩ năng

- Đọc lát cắt địa hình – thổ nhưỡng để nhận biết sự tương ứng trong phân bố đất với địa hình ở nước ta.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ thổ nhưỡng, bản đồ Địa lí tự nhiên hoặc Atlat Địa lí Việt Nam: 

+ Nhận xét sự phân bố các loại đất chính.


	1.Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm chung của Đất Việt Nam

- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta

- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

2. kĩ năng

- Đọc lát cắt địa hình – thổ nhưỡng để nhận biết sự tương ứng trong phân bố đất với địa hình ở nước ta.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ thổ nhưỡng, bản đồ Địa lí tự nhiên hoặc Atlat Địa lí Việt Nam: 

+ Nhận xét sự phân bố các loại đất chính.

+ Phân tích bảng số liệu về tỉ lệ của 3 nhóm đất chính.

+ Phân tích bảng số liệu về biến động diện tích rừng.
	GDMT( Mục 2) 

KT: Biết đất đai là tài nguyên quý giá, tài nguyên đất ở nước ta sử dụng chưa hợp lí dẫn tới suy thoái, giảm sút, ô nhiễm và nguyên nhân. Thấy được sự cần thiết phải có biện pháp BV và cải tạo đất.

KN: Nhận biết hiện tượng đất đai bị suy thoái.

TĐ: Có ý thức giữ gìn và BV  đất khỏi bị ô nhiễm và suy thoái.
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	Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam
	1.Kiến thức
- Trình bày đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

- Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng

2. Kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh
	1.Kiến thức

- Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

- Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừngở nước ta và phân bố của chúng

2. Kĩ năng

- Quan sát tranh ảnh
	GDMT( Mục 1)

KT: Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng song do tác động của con người nhiều HST bị tàn phá, biến đổi và suy giảm. Biết nhà nước ta đã thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để BV phục hồi và phát triển rừng.

KN: Xác định trên bản đồ các vườn quốc gia.

 BĐKH: Mục 1. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú và đa dạng song do tác động của con người nhiều HST bị tàn phá, biến đổi và suy giảm. Điều này gây tác động xấu tới MT.

- Tích hợp môn sinh học 6,7,9
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	Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
	1.Kiến thức
- Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
2. Kĩ năng

- Đọc bảng số liệu
	1.Kiến thức
- Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
2. Kĩ năng

- Đọc và phân tích bảng số liệu
	KNS: - Tư duy: 
  - Làm chủ bản thân:

  - Tự nhận thức:

GDMT( Mục 1,2,3)

KT: Biết giá trị của TNSV, hiện trạng, nguyên nhân suy giảm TNSV và sự cần thiết phải BV TNSV. Biết nhà nước đã ban ành nhiều chính sách và luật để phát triển tài nguyên rừng.

Kn Tính toán và vẽ biểu đồ về sự biến động s rừng.

TĐ: Có ý thức BV các loài ĐV, TV không đồng tình, không tham gia các HĐ chặt phá cây cối, săn bắt thú rừng.

 BĐKH: Mục 2. Bảo vệ rừng là 1 trong những biện pháp hạn chế sự BĐKH.

-Tích hợp môn sinh học 6,7,9

- HĐTN
	
	

	
	Bài 39: Đặc điểm chung của TN VN
	1.Kiến thức
- Trình bày được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta

2. Kĩ năng

- Quan sát, tính toán

	1.Kiến thức
- Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam

- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta
2. Kĩ năng

- Quan sát, tính toán
	
	Hướng dẫn HS tự học  
	Giảm tải

	43
	Bài 40: TH: Đọc lắt cắt địa lí tổng hợp
	- Rèn kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp và tổng kết các kiến thức đã học về các hợp phần tự nhiên
	- Củng cố các kĩ  năng tư duy địa lí tổng hợp thông qua việc tổng kết các kiến thức đã học về các hợp phần tự nhiên.
	KNS: - Tư duy:  Giao tiếp: 
 - Làm chủ bản thân:

 - Giải quyết vấn đề:
	
	

	44
	Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền

2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền.

- Vẽ biểu đồ khí hậu ở một số địa điểm trong miền.

	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền

2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền.

- Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu ở một số địa điểm trong miền.
	GDMT( Mục 4)

KT: Biết miền có tài nguyên phong phú và đa dạng đặc biệt  là khoáng sản, miền có nhiều cảnh đẹp, nổi tiến. Biết hiện trạng về MT và một số biện pháp BV .

KN: Phân tích số liệu về sự biến động tài nguyên khoán sản, rừng, nhận biết hiện tượng xói mòn và đất bị ô nhiễm.

 BĐKH: Mục 4. Bên cạnh những mặt thuận lợi, trong những năm gần đây miền thường xuyên chịu ảnh hưởng của những đợt nắng nóng kéo dài hoạc rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất.
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và BT không yêu cầu HS trả lời 
	Theo HD của Bộ GD&ĐT tháng 8/2011

	45,46
	Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền
- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.
2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn của miền.

- đọc bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trong miền để biết sự khác nhau về mùa mưa.

	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền
- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.
2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền.

- Phân tích bảng số liệu nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trong miền để thấy rõ sự khác nhau về mùa mưa.
	GDMT( Mục 4)

KT: Biết miền có tài nguyên phong phú đặc biệt là tiềm năng thuỷ điện, rừng, biển, biết một số vấn đề về BVMT trong miền

KN: Xác định trên bản đồ các bãi tắm, vườn quốc gia. BĐKH: Mục 5.

- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thường có nhiều thiên tai. Tại các vùng như là sương muối, giá rét, lũ bùn, lũ quét. Tại duyên hải là bão lụt, hạn hán.

- Phải luân có biện pháp sẵn sàng chủ động phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại.
	Tăng thêm một tiết 
	Bài kiến thức dài  có 5 mục

	47
	Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền

2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn của miền.


	1.Kiến thức
- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền

2. Kĩ năng.
- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa lí tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để trình bày vị trí giới hạn, các đặc điểm tự nhiên của miền.

- So sánh một số đặc điểm tự nhiên của ba miền tự nhiên ở nước ta (địa hình, khí hậu...).
	KNS: Tư duy:  Giao tiếp:  Làm chủ bản thân: Tự nhận thức:
GDMT( Mục 4) 

KT: Biết miền có tài nguyên phong phú đặc biệt là tài nguyên khí hậu, đất rừng, biển. Biết một số vấn đề về BV tài nguyên MT.

Kn: Phân tích so sánh số liêu của miền với các miên khác.

BĐKH: Mục 2.

- Mùa khô kéo dài, nhiều nơi  bị hạn hán gay gắt, nhất là Tây nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

- Mùa mưa tập trung có thể gây ngập úng, nhất là ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
	
	

	48,49
	Bài 44: TH: Tìm hiểu địa phương
	1.Kiến thức
- Biết được vị trí, phạm vi, giới hạn của một đối tượng địa lí ở địa phương 
- Trình bày đặc điểm địa lí của đối tượng: 
2. Kĩ năng.
- Biết quan sát, mô tả, tìm hiểu một sự vật hay hiện tượng địa lí ở địa phương.

- Viết báo cao và trình bày về sự vật hay hiện tượng đó.
	1.Kiến thức
- Biết được vị trí, phạm vi, giới hạn của một đối tượng địa lí ở địa phương 
- Trình bày đặc điểm địa lí của đối tượng: 
2. Kĩ năng.
- Biết quan sát, mô tả, tìm hiểu một sự vật hay hiện tượng địa lí ở địa phương.

- Viết báo cao và trình bày về sự vật hay hiện tượng đó.
	GV  chọn địa điểm tại ĐP và HD HS tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí 

2. Lịch sử phát triển

3. Vai trò và ý nghĩa đối với địa phương  
- HĐTN.
	 - Tăng 1 tiết HĐTN về địa phương
	- Có nhiều thời gian tìm hiểu về chính quê hương của mình

	50,51
	Ôn tập
	1. Kiến thức: 

  -  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về các nội dung dã học ở học kì II

  2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ
	  1. Kiến thức:   

-  Nhằm củng cố kiến thức cho HS về các nội dung đã học ở chương trình học kì II

  2. Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng  đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, vẽ
	
	
	

	52
	Kiểm tra học kì
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS trong học kì II

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
	1. Kiến thức

- Kiểm tra đánh giá lại kết quả học tập của HS trong học kì II

2. Kĩ năng

- Trình bày bài kiểm tra
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: ĐỊA LÝ 9

Năm học: 2020 – 2021
Cả năm 35 tuần = 52 tiết

                                                    Học kỳ I: 18 tuần: 17 tuần x 2 tiết /tuần, tuần cuối 1 tiết/ tuần  = 35 tiết

  Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết 

	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo)

II. Địa lí dân cư

	1
	Bài 1: Cộng động các dân tộc Việt Nam
	1. Kiến thức:

Biết được Việt Nam có 54 dân tộc ; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.

- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Kĩ năng: Đọc bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.
	1. Kiến thức:

- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc : Việt Nam có 54 dân tộc ; mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.

- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trình bày được đặc điểm sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

2. Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.
	
	
	

	2
	Bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số 
	1. Kiến thức Trình bày được một số đặc điểm của dân số nước ta 

2. Kĩ năng:

-Vẽ biểu đồ dân số Việt Nam.

- So sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.


	1. Kiến thức:  Trình bày được một số đặc điểm của dân số nước ta ; nguyên nhân và hậu quả.

2. Kĩ năng:

-Vẽ và phân tích biểu đồ dân số Việt Nam.

- Phân tích và so sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999.
	-GDMT (mục II)

- GDNL (mục II)

- KNS

- Ứng phó biến đổi KH

- Tích hợp môn toán vào tính toán làm bài tập trang 10
	Gộp phần I; Dân số với II; gia tăng dân số
	

	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1. Kiến thức: Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta : không đồng đều, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt. 

2. Kĩ năng: Sử dụng bản đồ để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam.
	1.Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta : không đồng đều theo lãnh thổ, tập trung đông đúc ở đồng bằng và các đô thị, ở miền núi dân cư thưa thớt. 

- Phân biệt được các loại hình quần cư thành thị và nông thôn theo chức năng và hình thái quần cư.

- Nhận biết quá trình đô thị hoá ở nước ta.

2. Kĩ năng: Sử dụng bảng số liệu và bản đồ để nhận biết sự phân bố dân cư ở Việt Nam.
	KNS:

HĐTN


	 Các loại hình quần cư, đô thị hóa đã học ở lớp 7 bài 3 (không dạy)


	Chuyển thành bài thực hành trên bản đồ

	4
	Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	1. Kiến thức: Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm, tới vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên ở nước ta.

2. Kĩ năng:  Đọc bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm về nguồn lao động và việc sử dụng lao động. 

- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở Việt Nam : còn thấp, không đồng đều, đang được cải thiện.

2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ, bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động.
	GDMT (mục III)


	
	

	5
	Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
	1. Kiến thức: Biết được sự thay đổi  và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta.

2. Kĩ năng:  So sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999 để thấy rõ đặc điểm cơ cấu, sự thay đổi của cơ cấu dân số theo tuổi và giới ở nước ta trong giai đoạn 1989-1999.
	1. Kiến thức:

- Biết cách so sánh tháp dân số.

- Tìm được sự thay đổi  và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta.

- Xác lập được mối quan hệ giữa gia tăng dân số theo tuổi , giữa dân số và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2. Kĩ năng:  Phân tích và so sánh tháp dân số nước ta các năm 1989 và 1999 để thấy rõ đặc điểm cơ cấu, sự thay đổi của cơ cấu dân số theo tuổi và giới ở nước ta trong giai đoạn 1989-1999. 
	KNS


	
	

	III. Địa lí kinh tế

	6
	Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt nam
	1. Kiến thức:

- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

- Thấy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế

2. Kĩ năng:  Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu KT.
	1. Kiến thức:

- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

- Thấy được chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới : thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế ; những thành tựu và thách thức.

2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu KT.
	- GDMT(mục II/2)

- KNS
	Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới trang 19 không dạy


	Đã dạy trong môn lịch sử 9, giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011
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	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	1. Kiến thức: Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.
2. Kĩ năng.

Phân tích, đánh giá được hững thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.
	1. Kiến thức:  Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
2. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng đánh giá giá trị kinh tế các tài nguyên thiên nhiên.

- Phân tích, đánh giá được hững thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.
	- GDMT(mục I)

-GDNL . (mục II)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu.
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	Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 
	1. Kiến thức: Trình bày được thực trạng ngành lâm nghiệp của nước ta
2. Kĩ năng: 

Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.
	1. Kiến thức:  Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp
2. Kĩ năng: 

- Phân tích bản đồ, lược đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ sự phân bố của một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở nước ta.

 -  Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.
	- GDMT mục I/2)

- KNS

- Tích hợp môn sinh học 6,7 về thực, động vật
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	Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản 
	1. Kiến thức: Trình bày được sự phát triển ngành lâm nghiệp, thủy sản nước ta.
2. Kĩ năng:  Phân tích biểu đồ để hiểu và trình bày sự phát triển của lâm nghiệp, thủy sản
	1. Kiến thức:

- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành thủy sản 

- Phân tích bản đồ, lược đồ lâm nghiệp, thủy sản hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để thấy rõ sự phân bố của các loại rừng, bãi tôm cá; vị trí các ngư trường trọng điểm.

2. Kĩ năng:  Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để hiểu và trình bày sự phát triển của lâm nghiệp, thủy sản
	- GDMT(mục I/1)

- KNS

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu.
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và BT thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột 
	Thay đổi yêu cầu thành vẽ biểu đồ hình cột
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	Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. 
	1. Kiến thức:  Củng cố và bổ sung kiến thức lí thuyết về ngành trồng trọt và chăn nuôi. 

2. Kĩ năng: Bước đầu vẽ được biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu ngành trồng trọt, tình hình tăng trưởng của gia súc, gia cầm ở nước ta.
	1. Kiến thức:  

 Củng cố và bổ sung kiến thức lí thuyết về ngành trồng trọt và chăn nuôi. 

 Kĩ năng: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu ngành trồng trọt, tình hình tăng trưởng của gia súc, gia cầm ở nước ta.
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	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp  
	1. Kiến thức: Nhận biết các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
2. Kỹ năng:  Hs có kĩ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp theo hướng dẫn.
	1. Kiến thức:  Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
2. Kỹ năng: 
      - Hs có kĩ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp theo hướng dẫn.
      - Hs có kĩ năng nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản trên bản đồ địa chất-khoáng sản việt nam đến sự phân bố các ngành công nghiệp.
	-GDMT 

(mục I)

-GDNL . (mục I)
	
	

	12
	Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp 
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp

- Biết nơi phân bố của một số ngành công nghiệp

2. Kĩ năng:

 Xác định trên bản đồ (lược đồ) Công nghiệp Việt Nam hai khu vực tập trung công nghiệp lớn.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp

- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm

2. Kĩ năng:

- Phân tích biểu đồ để thấy rõ nước ta có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng.

- Phân tích các bản đồ, lược đồ công nghiệp hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để thấy rõ sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta.

- Xác định trên bản đồ (lược đồ) Công nghiệp Việt Nam hai khu vực tập trung CN lớn.
	-GDMT

 (mục II)

- GDNL 

(mục II)

- KNS

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu.
	- Mục II. Phần 3 một số ngành CN nặng khác không dạy

- Câu hỏi 3 phần câu hỏi và BT không yêu cầu HS trả lời.
	Theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục và đào tạo tháng 8/2011
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	Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ 
	1. Kiến thức: Biết được đặc điểm phát triển và phân bố của 1 số ngành dịch vụ ở nước ta

2. Kĩ năng:

Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.
	1. Kiến thức:

- Biết được cơ cấu và sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành dịch vụ.

- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành dịch vụ. Đặc điểm phân bố của ngành dịch vụ.

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ 

2. Kĩ năng:

- Phân tích số liệu, biểu đồ để nhận biết cơ cấu và sự phát triển của ngành dịch vụ ở nước ta. 

- Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.
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	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông 
	1. Kiến thức: Trình bày được tình hình phát triển của ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông.
2. Kĩ năng:  Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.
	1. Kiến thức:  Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ : giao thông vận tải, bưu chính viễn thông.
2. Kĩ năng:  Xác định trên bản đồ một số tuyến đường giao thông quan trọng, một số sân bay, bến cảng lớn.
	- GDNL (mục I)

- KNS

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
- Tích hợp giáo dục quốc phòng: ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng an ninh.
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	Bài 15: Thương mại và du lịch 
	1. Kiến thức: Biết được tình hình phát triển của ngành dịch vụ : thương mại và du lịch.

2. Kỹ năng: 

- Đọc và phân tích biểu đồ.
- Quan sát ảnh.
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của một số ngành dịch vụ : thương mại, du lịch.
2. Kỹ năng: 

- Đọc và phân tích biểu đồ.
- Quan sát ảnh.

- Phân biệt được su hướng phát triển mới trong ngành bưu chính viễn thông.
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	Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
	- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu bằng biểu đồ miền.

2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ.


	- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cơ cấu bằng biểu đồ miền.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ.

- Củng cố các kiến thức đã học ở bài 6 về cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta.
	
	
	

	17, 18
	Ôn tập
	1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản về  địa lí dân cư và địa lí kinh tế.
2. Kĩ năng:

- Luyện kĩ năng, phát triển khả năng tư duy lôgic, hệ thống hoá phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên với sự phát triển KT-XH.
 - Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ.
	1. Kiến thức: 

 Củng cố kiến thức cơ bản về  địa lí dân cư và địa lí kinh tế.

2. Kĩ năng:

- Luyện kĩ năng, phát triển khả năng tư duy lôgic, hệ thống hoá phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên với sự phát triển KT-XH.
- Khả năng vận dụng, giải thích tự nhiên- kinh tế- xã hội đất nước.
 - Rèn luyện kĩ năng vẽ, phân tích, nhận xét biểu đồ.
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	Kiểm tra giữa kì 
	1. Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của hs 

2. Kĩ năng:

 Rèn kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
	1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của hs 

2. Kĩ năng: 

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về địa lí dân cư, địa lí kinh tế cảu Việt Nam

-  Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
	
	
	

	IV. Sự phân hoá lãnh thổ
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	Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ vùng TDMNBB

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Nhận xét được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng.
2. Kĩ năng:  Phân tích các bảng số liệu 
	1. Kiến  thức:

- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
2. Kĩ năng:  Phân tích các bảng số liệu để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư, xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	- GDMT (mục II)

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Biết được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế của vùng

2. Kĩ năng:  Phân tích Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày đặc điểm các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp của vùng.
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp; sự phân bố của các ngành đó

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế của từng trung tâm

2. Kĩ năng:  Phân tích bản đồ (lược đồ) Địa lí kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày đặc điểm các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp của vùng.
	
	
	

	
	Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển CN ở trung du và miền núi Bắc Bô.
	1. Kiến thức:  
 Đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển CN ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ .
2. Kĩ năng:  Biết được ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với  tình hình phát triển kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	1. Kiến thức:   Phân tích, đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển CN ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ .

2. Kĩ năng:  Xác định và phân tích được ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với  tình hình phát triển kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	
	Không dạy
	Giảm tải
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	Bài 20: Vùng dồng bằng sông Hồng 
	1. Kiến thức: 

- Nêu được giới hạn lãnh thổ của vùng.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.
- Biết đặc điểm dân cư, xã hội của vùng
2. Kĩ năng.

 Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng.


	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày  được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng

2. Kĩ năng.

- Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng.

 - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm dân cư -xã hội của vùng.
	 -GDMT (mục II)

- KNS

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 21: Vùng dồng bằng sông Hồng 

( Tiếp)
	1. Kến thức:

- Biết được các ngành  kinh tế

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn

	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn
- Nhận biết vị trí , giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	
	
	

	24
	Bài 22: Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực/ đầu người 
	1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ


	1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người


	
	
	

	25
	Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ 
	1. Kiến thức:

- Biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Biết các, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Biết các đặc điểm dân cư, xã hội của vùng.

2. Kĩ năng:  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	1. Kiến thức:

- Xác định được  vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng. 

2. Kĩ năng:  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	- KNS
- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ

 ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển một số ngành sản xuất chủ yếu : trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ; khai thác khoáng sản ; dịch vụ du lịch.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng.

2. Kĩ năng:  Đọc bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố một số ngành sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu : trồng rừng và cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ; khai thác khoáng sản ; dịch vụ du lịch.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

2. Kĩ năng:  Sử dụng bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế để phân tích và trình bày về đặc điểm tự nhiên, dân cư, phân bố một số ngành sản xuất của vùng Bắc Trung Bộ.
	GDMT

(mục IV/1 )
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	Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ 
	1. Kiến thức:

- Trình bày  được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng. 
2. Kĩ năng:  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày  vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên tự nhiên của vùng ; những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội : những thuận lợi và khó khăn của dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của vùng. 

2. Kĩ năng:  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	GDMT (mục II )

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Nêu được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng 

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế chính.

2. Kĩ năng: Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
	1. Kiến thức: 

- Trình bày được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng : chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản ; du lịch, vận tải biển ; cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm.
- Trình bày  được tên các trung tâm kinh tế chính.

2. Kĩ năng: Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
	
	
	

	29
	Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ    
	1. Kiến thức :    Củng cố kiến thức về cơ cấu kinh tế biển cả ở 2 vùng BTB và DH NTB (gọi chung là duyên hải Miền Trung), bao gồm các hoạt động của hải cảng, nuôi trồng ,đánh bắt thuỷ sản, nghề nuôi và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, du lịch và dịch vụ biển.
2. Kĩ năng :  Tính được tỉ lệ phần trăm sản lượng nuôi tròng và khai thác thủy sản ở BTB và DHNTB.
	1. Kiến thức :    Củng cố kiến thức về cơ cấu kinh tế biển cả ở 2 vùng BTB và DH NTB (gọi chung là duyên hải Miền Trung), bao gồm các hoạt động của hải cảng, nuôi trồng ,đánh bắt thuỷ sản, nghề nuôi và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, du lịch và dịch vụ biển.

 2. Kĩ năng :  Tiếp tục hoàn thiện kĩ năng đọc bản đồ, phân tích bảng số liệu thống kê, liên kết không gian kinh tế BTB và DH NTB

   - Tính được tỉ lệ phần trăm sản lượng nuôi tròng và khai thác thủy sản ở BTB và DHNTB.
	
	
	

	Chủ đề: Vùng Tây Nguyên (3 tiết)

	30
	Bài 28: Vùng Tây Nguyên 
	1. Kiến thức :

- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng
- Biết một số đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng. 

2. Kĩ năng :  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	1. Kiến thức :

- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 
- Trình bày được các thế mạnh, hạn kế về điều kiện  tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng. 

2. Kĩ năng :  Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	- GDMT(mục II )

- KNS
- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
- Tích họp môn âm nhạc cho HS nghe bài hát về Tây Nguyên -> giơi thiệu về bài học.
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	Bài 29: Vùng Tây Nguyên ( tiếp )
	1. Kiến thức :

- Biết tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng.

- Nêu các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

2. Kĩ năng :  Đọc bản đồ kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.
	1. Kiến thức :

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành kinh tế chủ yếu của vùng: sản xuất nông sản hàng hoá ; khai thác và trồng rừng ; phát triển thuỷ điện, du lịch. 

- Biết các trung tâm kinh tế lớn với các chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

2. Kĩ năng :  Phân tích bản đồ kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất của vùng.
	GDMT (mục II )
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	Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	1. Kiến thức : HS so sánh được tình hình sản xuất cây CN lâu năm ở 2 vùng Tây Nguyên và Trung Du Miền Núi Bắc Bộ.

2. Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ.
	1. Kiến thức :

- HS phân tích và so sánh được tình hình sản xuất cây CN lâu năm ở 2 vùng Tây Nguyên và Trung Du Miền Núi Bắc Bộ.

- HS nêu được những thuận lợi và khó khăn, các giải pháp phát triển bền vững.

2. Kĩ năng :  Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu thống kê.
	
	
	

	33,34
	Ôn tập học kì I
	1. Kiến thức :

 Củng cố lại kiến thức đã học về các vùng kinh tế: vùng TD MNBB, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, DHNTB, Tây Nguyên.

2. Kĩ năng : Củng cố kĩ năng khai thác kiến thức trên bản đồ, tranh ảnh.
	1. Kiến thức :  Củng cố lại kiến thức đã học về các vùng kinh tế: vùng TD MNBB, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, DHNTB, Tây Nguyên.

2. Kĩ năng :

- Củng cố kĩ năng tư duy, khai thác kiến thức trên bản đồ, tranh ảnh.

   - Hệ thống được các kiến thức đã học bằng bản đồ tư duy.
	
	
	

	35
	Kiểm tra học I
	1. Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của hs, cách làm bài, trình bày bài

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng cơ bản về địa lí dân cư, địa lí kinh tế cảu Việt Nam

- Phát triển kĩ năng trình bày
	1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của hs, cách làm bài, trình bày bài

2. Kĩ năng:

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về địa lí dân cư, địa lí kinh tế cảu Việt Nam

- Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
	
	
	


HỌC KÌ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	Chủ đề: Vùng Đông Nam Bộ (3 tiết)

	36
	Bài 31: Vùng Đông nam Bộ 
	1. Kiến thức:

- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Nêu được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng.

2. Kĩ năng:

 Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.


	1. Kiến thức:

- Trình bày vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng ; những thuận lợi và khó khăn của chúng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng tới sự phát triển. 

2. Kĩ năng:

- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư của vùng.
	- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu.
	
	

	37
	Bài 32: Vùng Đông nam Bộ 
( tiếp theo)
	- Biết công nghiệp chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP của vùng, sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.

2. Kĩ năng: Trình bày  được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng : công nghiệp chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP ; công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều ngành quan trọng ; sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.

2. Kĩ năng: Trình bày, xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	- Tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu
	
	

	38
	Bài: 33: Vùng Đông nam Bộ 
( tiếp theo) 
	1. Kiến thức:

- Biết dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP của vùng.
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn. 

2. Kĩ năng: Trình bày  được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng : dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn. 

- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Kĩ năng: Trình bày, xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
	- Tích hợp ứng phó biến đổi khí hậu
	
	

	
	Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bảng số liệu 
	1. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của vùng .

2. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng chọn  và vẽ biểu đồ đó.                    
	1. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của vùng .

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích bảng số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm.
- Có kĩ năng chọn loại biểu đồ thích hợp  và vẽ biểu đồ đó.                     
	
	Hướng dẫn HS tự làm
	Giảm  tải

	39
	Bài 35: Vùng đồng bằng sông Củu Long 
	1. Kiến thức:

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng.

- Nêu được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng.

- Nêu được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng.
2. Kĩ năng:  Trình bày được vị trí, giới hạn của vùng trên lược đồ.
	1. Kiến thức:

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và tác động của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội  và tác động của chúng tới với việc phát triển kinh tế của vùng.
2. Kĩ năng:  Trình bày, xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên lược đồ.
	Kĩ năng sống

- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
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	Bài 36: Vùng đồng bằng sông Củu Long( tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn
2. Kĩ năng:  Đọc lược đồ Địa lí Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn
2. Kĩ năng:  Phân tích bản đồ, lược đồ Địa lí Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long hoặc Atlat Địa lí Việt Nam và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.
	GDMT(mục VI/1 )
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	Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thuỷ  hải sản ở đồng bằng sông Cửu Long 
	1. Kiến thức: Củng cố, phát triển thêm kiến thức về ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Kĩ năng:  Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang
	1. Kiến thức: Củng cố, phát triển thêm kiến thức về ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Kĩ năng:  Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước.
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	Ôn tập 
	1. Kiến thức: 

- Hệ thống kiến thức về hai vùng kinh tế phía Nam đất nước .

- Củng cố kiến thức về vùng kinh tế trọng điểm phía nam .

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng so sánh đặc điểm tự nhiên cũng như dân cư , kinh tế giữa hai vùng kinh tế Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
	1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức về hai vùng kinh tế phía Nam đất nước .

- Củng cố kiến thức về vùng kinh tế trọng điểm phía nam .

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng so sánh đặc điểm tự nhiên cũng như dân cư , kinh tế giữa hai vùng kinh tế Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
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	Kiểm tra viết (một tiết)
	1. Kiến thức: Kiểm tra cách làm bài, trình bày bài của HS

2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
	1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của hs, cách làm bài, trình bày bài

2. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
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	Chủ đề biển đảo(Từ tiết 44,45)

Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo 
	1. Kiến thức:

- Biết các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển: đánh bắt, nuôi trồng và chế bến thủy hải sản, du lịch biển đảo
- Kể tên được một số đảo và quàn đảo lớn

2. Kĩ năng:  Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.
	 1. Kiến thức:

- Trình bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế biển: đánh bắt, nuôi trồng và chế bến thủy hải sản, du lịch biển đảo
 - Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
2. Kĩ năng:

- Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển Việt Nam.
- Kể tên và xác định trên bản đồ vị trí một số đảo và quàn đảo lớn từ Bác vào Nam (Cát Bà, Cái Bầu, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn đảo, Thổ Chu, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa).
	- GDMT(mục I,III)

-  GDNL (mục II)

- KNS

- Tích họp ứng phó BĐKH

- Tích hợp môn âm nhac cho HS nghe bài hát về Biển đảo, môn tin học cho HS quan sát các hình ảnh về biển

-Tích hợp giáo dục quốc phòng: ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển.
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	Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên MT biển- đảo ( tiếp)
	1. Kiến thức:

- Trinh bày được tình hình khai thác và chế biến khoáng sản biển, phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. 
- Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo

2. Kỹ năng:   Kĩ năng đọc sơ đồ, bản đồ và lược đồ .
	1. Kiến thức:

- Trinh bày các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp kinh tế  biển: khai thác và chế biến khoáng sản biển, phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. Thấy được sự cần thiết của việc phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.
- Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển, đảo

- Thấy được sự giảm sút của tài nguyên biển, vùng biển ven bờ nước ta và phương hướng để bảo vệ tài nguyên, MT biển đảo nước ta.

 2. Kỹ năng:   Kĩ năng đọc, phân tích các sơ đồ, bản đồ và lược đồ .
	- Tích hợp giáo dục quốc phòng: ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển.
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	Bài 40: Thực hành: đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành CN dầu khí 
	1. Kiến thức:  Củng cố kiến thưc về tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

2. Kĩ năng:   

 Xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí .


	1. Kiến thức:

- Củng cố, mở rộng kiến thưc về tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

- Củng cố kiến thức về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, khai thác xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta

2. Kĩ năng:    

- Xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí .
- Rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức.
	- Tích hợp giáo dục quốc phòng: ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển.
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	Bài 41: Địa lí địa phương tỉnh 
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí, giới hạn và tên các đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.

- Biết các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

2. Kĩ năng: Trình bày được vị trí, giới hạn, các đơn vị hành chính của tỉnh, các dãy núi chính, các dòng sông lớn và một số mỏ khoáng sản trên bản đồ.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được vị trí, giới hạn và tên các đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai.

- Biết các đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lý và ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên đối với phát triển kinh tế tỉnh Lào Cai.

2. Kĩ năng: Xác định được vị trí, giới hạn, các đơn vị hành chính của tỉnh, các dãy núi chính, các dòng sông lớn và một số mỏ khoáng sản trên bản đồ.
	- Tích họp ứng phó biến đổi khí hậu
	Dạy phần: Vị trí địa lý, ĐKTN
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	Bài 42: Địa lí địa phương tỉnh

 ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:

- Biết được đặc điểm của dân cư trong tỉnh (số dân, tỷ lệ gia tăng dân số, sự phân bố dân cư). 
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của dân cư tỉnh Lào Cai đối với phát triển kinh tế – xã hội.

2. Kĩ năng:  Biết vẽ và phân tích biểu đồ gia tăng dân số của tỉnh Lào Cai. Phân tích bảng thống kê về dân số và cơ cấu kinh tế của tỉnh.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm của dân cư trong tỉnh (số dân, tỷ lệ gia tăng dân số, kết cấu dân số, sự phân bố dân cư); tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế của tỉnh. 
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của dân cư tỉnh Lào Cai đối với phát triển kinh tế – xã hội.

-  Thu thập, xử lý thông tin, phân tích đánh giá ảnh hưởng của dân cư với phát triển kinh tế – xã hội.

2. Kĩ năng:  Biết vẽ và phân tích biểu đồ gia tăng dân số của tỉnh Lào Cai. Phân tích bảng thống kê về dân số và cơ cấu kinh tế của tỉnh.
	
	Dạy phần: Dân cư – xã hội
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	Bài 43: Địa lí địa phương tỉnh

 ( tiếp theo)
	1. Kiến thức:  Trình bày được đặc điểm kinh tế chung và tình hình phát triển, phân bố ngành công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh.
2. Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu thống kê.
	1. Kiến thức:

-  Trình bày được đặc điểm kinh tế chung và tình hình phát triển, phân bố ngành công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh.
2. Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu thống kê.
- Quan sát, thu thập xử lý thông tin về tình hình phát triển kinh tế của địa phương tỉnh.
	- GDMT(mục IV)

- GDNL. (mụcIV)
	Dạy phần: Kinh tế ( Đặc điểm chung, CN, NN)
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	Bài 43: Địa lý địa phương( tiếp theo) 
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố ngành dịch vụ.

- Biết được phương hướng phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ tài nguyên MT của tỉnh.
2. Kĩ năng:

- Phân tích bảng số liệu.

- Tích cực hợp tác không tham gia các hoạt động ảnh hưởng xấu đến tài nguyên và môi trường.
	1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển, phân bố ngành dịch vụ.

- Biết được phương hướng phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ tài nguyên MT của tỉnh

- Thu thập xử lý thông tin về tình hình phát triển dịch vụ; vấn đề suy giảm tài nguyên và ô nhiễm MT của tỉnh.
 2. Kĩ năng:

- Phân tích bảng số liệu.

- Tích cực hợp tác không tham gia các hoạt động ảnh hưởng xấu đến tài nguyên và môi trường.
	
	Dạy phần: Kinh tế ( Đặc điểm chung, DV )
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	Ôn tập học kì II
	1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức về hai vùng kinh tế phía Nam đất nước .

 - Củng cố kiến thức về vùng kinh tế trọng điểm phía nam 

2. Kĩ năng:

- Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và giữa các thành phàn tự nhiên với tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương
	1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức về hai vùng kinh tế phía Nam đất nước .

 - Củng cố kiến thức về vùng kinh tế trọng điểm phía nam .

 - Hệ thống kiến thức về địa lí tỉnh Lào Cai

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng so sánh đặc điểm tự nhiên cũng như dân cư, kinh tế giữa hai vùng kinh tế Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

- Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên và giữa các thành phàn tự nhiên với tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương
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	Kiểm tra học kì II
	1. Kiến thức: Kiểm tra cách làm bài, trình bày bài của HS

2. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
	1. Kiến thức:  Đánh giá kết quả học tập của hs, cách làm bài, trình bày bài

2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng trình bày, Kĩ năng vẽ biểu đồ
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